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	VPBFC: Về các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng:

Ngoài trường hợp cung cấp thông tin cho Cơ quan nhà nước theo quy định tại Mục 1, Điều 8 – Mục 2 của Dự thảo quy định TCTD chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc hai trường hợp sau đây: (1) Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật; (2)  Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng. Đồng thời, Điều 3 của Dự thảo định nghĩa thông tin khách hàng “là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng…”.
Như vậy, theo quy định của Dự thảo này thì trong mọi trường hợp mà tổ chức khác, cá nhân không phải là đối tượng được cung cấp thông tin theo quy định của Luật, Bộ luật thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng trước khi cung cấp thông tin, kể cả các thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị tổ chức tín dụng cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng. Điều này là chưa phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và thực tế hoạt động của các tổ chức tín dụng.  Theo đó, Luật các tổ chức tín dụng cũng chỉ quy định tổ chức tín dụng được cung cấp thông tin khi có “sự chấp thuận của Khách hàng” (Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD) mà không đặt ra yêu cầu văn bản chấp thuận.

Mặt khác, hiện nay các tổ chức tín dụng đều muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ ngân hàng để hiện đại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó, việc quy định cần có thêm các văn bản sẽ làm tăng thủ tục hành chính và không phù hợp với xu thế phát triển chung. 

Do đó, kính đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi Khoản 2, Điều 8 của Dự thảo theo hướng tổ chức tín dụng được cung cấp thông tin khi có sự chấp thuận của khách hàng mà không giới hạn ở việc phải có “văn bản đồng ý” như Dự thảo hiện hành. 

Nam Á Bank:

Tại Điều 10 Dự thảo có quy định rõ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng. Do đó tiêu đề mục 3 cần bổ sung thêm đối tượng khách hàng, cụ thể:

Mục 3. “Quyền và trách nhiệm của khách hàng, cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân liên quan đến việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng”
NHTMCP Sài Gòn:

Tại Bảng thuyết minh và so sánh những điểm khác nhau giữa Nghị định 70 và dự thảo Nghị định về việc cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng sẽ bị bãi bỏ. Theo đó, việc cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được điều chỉnh tại Nghị định thay thế Nghị định 70. Điều này sẽ gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi muốn cung cấp thông tin cho nhau.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Luật Các tổ chức tín dụng):

“Điều 13. Cung cấp thông tin

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
Theo quy định này, việc trao đổi thông tin giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm việc cung cấp thông tin và việc cung cấp thông tin này phải đảm bảo tuân thủ việc bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 9 của dự thảo Nghị định. 

Do đó, việc bãi bỏ quy định về cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng (Điều 6 Nghị định 70/2000/NĐ-CP) là chưa phù hợp và mâu thuẫn với nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, kiến nghị Ban soạn thảo dự thảo Nghị định nên xem xét lại nội dung này.
Ngân hàng Quân đội:
Thực tế hiện nay, các tổ chức tín dụng thường xuyên nhận được rất nhiều yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan gồm: Cơ quan thuế, Cơ quan Hải quan, Cơ quan thi hành án, Cơ quan điều tra các cấp (trung bình một ngày trên hệ thống phát sinh tới hàng chục yêu cầu cung cấp thông tin, có những yêu cầu cung cấp lên tới hàng trăm khách hàng).

Để thực hiện các yêu cầu này, tổ chức tín dụng phải bố trí nguồn lực (cán bộ chuyên trách), thời gian (thẩm định các yêu cầu trên cơ sở quy định pháp luật, tra cứu, kiểm tra thông tin…), chi phí (in ấn, sao chụp tài liệu…) cho hoạt động cung cấp thông tin. Do đó, hoạt động cung cấp thông tin ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí hoạt động của TCTD.

Để hạn chế việc tùy tiện trong việc yêu cầu cung cấp thông tin, MB đề xuất NHNN nghiên cứu xây dựng quy định cơ chế bù đắp chi phí cho các hoạt động cung cấp thông tin, phong tỏa, trích tiền tài khoản thu nợ thuế, thực hiện nghĩa vụ thi hành án và các hoạt động cung cấp theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước khác, đảm bảo tổ chức tín dụng bố trí nguồn lực thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nội dung trên, MB đã có kiến nghị tại Công văn số 105/MB-HS ngày 25/01/2017 và Công văn số 1823/MB-HS ngày 16/11/2017 gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vietcombank:

- TCTD là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Trong quan hệ cung cấp thông tin khách hàng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chung của một tổ chức kinh tế, TCTD thực chất đóng vai trò trung gian. Khi tham gia vào quan hệ cung cấp thông tin khách hàng, TCTD  vừa phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, cá nhân yêu cầu nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng của mình (như quy định tại rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như nội dung trách nhiệm của TCTD tại Điều 11 của Dự thảo), trong khi hệ thống các quy định pháp luật về việc cơ quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin hiện  quy định tại nhiều văn bản khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau … Do vậy, để đảm bảo tính hiệu quả của việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng như tạo điều kiện cho TCTD thực hiện đúng trách nhiệm của TCTD trên thực tế, đảm bảo thực hiện được theo mục đích xây dựng dự thảo Nghị định thể hiện tại Mục II –Mục 1 – gạch đầu dòng thứ 1,2&4 của dự thảo Tờ trình dự thảo thay thế Nghị định 70 (Bảo vệ lợi ích của khách hàng; tháo giỡ khó khăn vướng mắc cho TCTD trong việc cung cấp thông tin khách hàng; đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật …), với điều kiện thuận lợi trong viêc cấp thẩm quyền ban hành Nghị định là Chính phủ  (có thể tổng hợp, thống nhất được kết quả rà soát của nhiều bộ, ngành)… nên dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 cần được nghiên cứu, xây dựng theo hướng: 
(a) Nghị định là một văn bản được hệ thống hóa cao các trường hợp TCTD cung cấp thông tin khách hàng nhằm mục đích khi Nghị định được ban hành sẽ có giá trị pháp lý như một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho TCTD thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, hạn chế việc TCTD phải tự rà soát, nghiên cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho việc cung cấp thông tin tuân thủ quy định pháp luật, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian …; 
(b) Nghị định cần quy định cụ thể văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, quy trình, hệ thống biểu mẫu tác nghiệp cụ thể để việc thực hiện được thống nhất [Trên cơ sở các bộ, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về việc yêu cầu TCTD cung cấp thông tin theo lĩnh vực do bộ, ngành mình phụ trách (Bộ Công an, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ …) để tham gia ý kiến đối với Dự thảo, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành này để đưa vào xây dựng dự thảo Nghị định theo hướng xác định cụ thể người có thẩm quyền yêu cầu, hình thức yêu cầu, quy trình thực hiện, hệ thống biểu mẫu trong quá trình tác nghiệp …]; 
(c) Dự thảo Nghị định cần được nghiên cứu xây dựng theo hướng quy định nâng cao trách nhiệm của người yêu cầu TCTD cung cấp thông tin, đảm bảo việc yêu cầu của mình là đúng pháp luật vì đơn vị yêu cầu có lợi thế chủ động trong việc nắm bắt quy định pháp luật chuyên ngành, đưa yêu cầu, sử dụng thông tin …; 
(d) Cần nghiên cứu để có quy định cụ thể hướng dẫn TCTD thực hiện việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đối tượng không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tổ chức bảo hiểm tiền gửi, người được thi hành án, Thừa phát lại …) theo yêu cầu thực tiễn được nêu tại Mục I – 2 của Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.

- Về đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin: 

+ Tại điểm b) Cần phải quy định cụ thể hơn về nội dung “để phục vụ cho hoạt động của các đối tượng này theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật có liên quan quy định (tổ chức bảo hiểm tiền gửi, người được thi hành án,…). Để xác định được các cơ quan, cá nhân nào theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật liên quan có quy định yêu cầu TCTD cung cấp thông tin. Đồng thời, bổ sung quy định người yêu cầu cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình, việc sử dụng thông tin của mình đúng quy định pháp luật. 

Lý do:

Không nên để cho các TCTD tự xác định thẩm quyền của tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin vì dễ phát sinh rủi ro là hiểu và áp dụng không đúng, không thống nhất quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các tổ chức, cá nhân không được xác định rõ tại Nghị định thay thế Nghị định 70.

Cấp ban hành Nghị định là Chính phủ, NHNN là cơ quan đầu mối xây dựng dự thảo Nghị định cần đề nghị các Cơ quan quản lý Nhà nước khác (là đầu mối xây dựng các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực ngành mình) phối hợp cung cấp thông tin về thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân trong việc yêu cầu TCTD cung cấp thông tin để tổng hợp đưa vào nội dung Nghị định. 

+ Tại điểm d) Đề nghị nghiên cứu lại việc quy định các cơ quan kiểm tra của Đảng trực tiếp yêu cầu các TCTD cung câp thông tin, nên xây dựng theo hướng, các cơ quan kiểm tra của Đảng khi cần thông tin từ các TCTD sẽ thực hiện yêu cầu thông qua CQTTGSNH tại TW/địa phương.

Lý do: Để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản pháp luật.

- Về yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin:

Dự thảo Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. 

Đề nghị xem xét nghiên cứu quy định theo hướng bổ sung cụ thể vào dự thảo Nghị định trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an hoặc Bộ Công an làm đầu mối xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Công an – NHNN để hướng dẫn cụ thể về các Đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin trong trường hợp chưa có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Lý do: Việc cung cấp thông tin theo Luật TCTD và Nghị định của Chính phủ. Trong đó, cơ quan Công an thường xuyên yêu cầu Cung cấp nhiều nhất. Để đảm bảo thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin (trong trường hợp chưa có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can) là phù hợp với thực tiễn, việc xác định thẩm quyền cần có sự thống nhất giữa Bộ công an và NHNN.

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

Kiến nghị bổ sung quy định về chế tài xử lý trong trường hợp Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm quy định về bảo mật thông tin khách hàng được cung cấp.  
	Tiếp thu, để phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, chỉnh sửa khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định như sau: “2. Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.” Đồng thời chỉnh sửa thống nhất trong toàn dự thảo Nghị định về hình thức chấp thuận hoặc bằng văn bản của khách hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.
- Tiếp thu, chỉnh sửa tên mục 3 dự thảo Nghị định: “Quyền và trách nhiệm của khách hàng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng”.
Nghị định 70/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật các TCTD 1997. Điều 102 Luật các TCTD 1997 quy định “Các tổ chức tín dụng được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động ngân hàng và về khách hàng.” Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 hướng dẫn Luật các TCTD 2010. Khoản 3 Điều 13 Luật các TCTD 2010 quy định “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” Như vậy, khoản 3 Điều 13 Luật các TCTD 2010 đã bỏ cụm từ thông tin “về khách hàng”.
Đồng thời, dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, theo đó TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp (1) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc (2) được sự chấp thuận của khách hàng. Do vậy, để tránh hướng dẫn ngoài Luật các TCTD, dự thảo Nghị định quy định theo hướng TCTD khác được TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng khi có sự chấp thuận của khách hàng.
Không tiếp thu, cơ chế tài chính và việc bù đắp chi phí cho hoạt động cung cấp thông tin không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định. Để hạn chế việc tùy tiện yêu cầu cung cấp thông tin, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin tại khoản 2 Điều 5 dự thảo.
Việc hệ thống hóa, liệt kê các trường hợp có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng sẽ dẫn đến khi Nghị định được ban hành sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần do có các văn bản luật mới được ban hành quy định về thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin, dự thảo quy định theo hướng cơ quan nhà nước phải nêu căn cứ quy định thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin (Điều 7). 
Tiếp thu. Nghị định quy định cụ thể, chi tiết để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, một số quy định mang tính bao quát chung khi cung cấp thông tin, TCTD sẽ dựa vào yêu cầu cụ thể để xác định thẩm quyền ký, thẩm quyền yêu cầu. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định, bổ sung trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin, cụ thể:

“2. Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại khoản 1 Điều này và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.” (khoản 2 Điều 5 Dự thảo Nghị định).

Đồng thời bổ sung nội dung văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có cơ sở pháp lý của việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (điểm a(i) khoản 1 Điều 7).
Không tiếp thu: trường hợp tổ chức khác (không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền), cá nhân cũng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của bộ luật, luật (tổ chức bảo hiểm tiền gửi, chấp hành viên, luật sự,…): là các đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010 (khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định các đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm: (i) cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; và (ii) được sự chấp thuận của khách hàng), do vậy, dự thảo chỉ quy định hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với việc cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp khác ngoài (i), việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định nội bộ của TCTD, chi  nhánh NHNNg.
Điểm b khoản 1 Điều 5 chỉ quy định về mục đích cung cấp thông tin. Dự thảo bổ sung quy định theo hướng cơ quan nhà nước phải nêu căn cứ quy định thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin (Điều 7). Đồng thời, khoản 2 Điều 5 Dự thảo Nghị định bổ sung trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin.
Không tiếp thu vì các cơ quan trong hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là “Cơ quan nhà nước”. Việc tổ chức, hoạt động trong đó có yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các cơ quan này thực hiện theo hệ thống văn bản hướng dẫn của Đảng.
Bỏ quy định về quyết định của Bộ Công an  quy định đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Ngoài ra, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch.
Không tiếp thu, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định. Các hành vi phạm được xử lý theo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trường hợp cần thiết, NHNN sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 96.

	Căn cứ ban hành
	Vietcombank:
Thống nhất ý kiến của NHNN về căn cứ phần căn cứ pháp lý ban hành Nghị định. Tuy nhiên, về mặt nội dung Nghị định cần phải đảm bảo có thống nhất về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin tại Nghị định thay thế Nghị định 70 và quy định tại các Luật/Nghị định khác để tránh sự mâu thuẫn, vướng mắc trong áp dụng. Trường hợp cần thiết có quy định nguyên tắc áp dụng, trường hợp quy định khác về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin giữa Nghị định thay thế Nghị định 70 và các Nghị định khác của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 70.

Lý do: Đảm bảo sự thống nhất về mặt thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, thuận lợi cho các TCTD khi xác định thẩm quyền của cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin.
	Không tiếp thu, nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo quy định tại Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	HSBC:
Đề nghị tập trung mọi quy định về bảo mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc phạm vi hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong cùng một văn bản để đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lặp, mâu thuẫn và giúp các đối tượng được điều chỉnh dễ hiểu và đảm bảo tuân thủ quy định quản lý về thông tin khách hàng.  

Thiết nghĩ việc loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định và dẫn chiếu đến các quy định chuyên biệt khác như khoản 2, 3 và 4 của Điều 1 sẽ không giải quyết được vấn đề bảo mật thông tin khách hàng một cách triệt để, toàn diện; NHNN vẫn sẽ phải mất thêm nhiều thời gian để xây dựng các quy định hướng dẫn chuyên biệt đó để tạo thành một khung pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ cho việc bảo mật, cung cấp thông tin khách hàng. Như thế, e rằng sẽ có nhiều khả năng các đối tượng được điều chỉnh tiếp tục lúng túng trong việc thi hành các quy định về bảo mật, cung cấp thông tin khách hàng. 

Ngoài ra, Dự thảo 2 không còn đề cập đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức bảo hiểm sẽ theo quy định của Luật Bảo Hiểm như từng nêu ở Dự thảo 1. Như vậy, nên hiểu là việc cung cấp thông tin cho tổ chức bảo hiểm sẽ theo Dự thảo 2 hay theo Luật Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm?

Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín: Khoản 3 Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 quy định tổ chức tín dụng không được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Do đó, Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định cho phép các tổ chức tín dụng cung cấp cho nhau các thông tin của khách hàng quy định tại Điều 6 Nghị định 70.

Nhận thấy việc bỏ quy định cho phép các tổ chức tín dụng được phép cung cấp cho nhau thông tin khách hàng đã tạo khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là các thông tin phục vụ việc xử lý, thu hồi nợ. Mặt khác, hiện tại cơ chế hoạt động của các TCTD là đều phải tra cứu thông tin khách hàng tại Trung tâm CIC. Do đó, Công ty SBL kính đề xuất không hoàn toàn bãi bỏ mà chỉ thu hẹp phạm vi thông tin được cung cấp, cho phép các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin cơ bản của khách hàng như số tài khoản ngân hàng (thực sự đây không phải là thông tin mật mà theo quy định về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành công bố số tài khoản ngân hàng, tuy nhiên trên thực tế, tùy trường hợp khách hàng có/không đăng công bố thì mới có thể thu thập),…

Công ty tài chính Mirae Asset: 
- Về phạm vi cung cấp thông tin: 

Trong Dự thảo chưa có quy định về phạm vi, giới hạn cung cấp thông tin. Thông tin tín dụng của khách hàng là thông tin mật, hơn nữa, một số khách hàng là chủ thể đặc biệt cần được bảo mật thông tin tín dụng chặt chẽ hơn. 

Đề xuất: Cần quy định về phạm vi, giới hạn thông tin cần cung cấp cho các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân khác và cách xử lý khi TCTD tiết lộ thông tin vượt quá phạm vi quy định.

- Về việc quy định trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng:

Dự thảo chỉ quy định chung “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định này, quy định pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm về việc làm lộ thông tin khách hàng” (Điều 12). Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, các quy định về xử lý vi phạm đối với vấn đề đảm bảo bí mật thông tin khách hàng còn chung chung, hầu như chỉ dẫn chiếu “theo quy định của pháp luật”; đồng thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa đồng bộ và dự liệu được các hành vi vi phạm thông tin bí mật của khách hàng cũng như chế tài tương xứng với các hành vi vi phạm ấy.

Đề xuất: Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn về xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin khách hàng khi Nghị định 70/2000/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hết hiệu lực, đồng thời đồng bộ hóa các quy định trong các văn bản để thuận tiện cho việc áp dụng.

Indovina: đề xuất bổ sung phạm vi điều chỉnh trường hợp giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg trong các trường hợp khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật khác sẽ do các văn bản này điều chỉnh. Mục đích là sau này sẽ có những trường hợp các văn bản pháp luật khác phát sinh và có liên quan đến việc giữ bí mật và thông tin khách hàng nhưng không được được quy định trong phần phạm vi điều chỉnh này thì dẫn đến phải thay đổi nội dung của Dự thảo Nghị định.

BIDV: Hiện Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định không áp dụng đối với việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vào đó nội dung này được thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn Luật các TCTD). Trong khi đó, Nghị định này quy định cụ thể về nguyên tắc; mục đích; phương thức giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng… mà Luật các TCTD, các văn bản hướng dẫn chưa quy định nội dung này. Vì vậy, đề nghị việc cung cấp thông tin khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy định này, Nghị định chỉ loại trừ việc nộp các báo cáo thống kê (không phải thông tin cụ thể về khách hàng). 

Ngoài ra, trong quá trình thực tế triển khai hệ thống thông tin trực tuyến theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, hiện BIDV gặp phải vướng mắc về các quy định của pháp luật có liên quan, do các thông tin này thuộc phạm vi tổ chức tín dụng phải có nghĩa vụ bảo mật theo quy định (tại Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng). Trong khi đó, hiện tại các văn bản pháp luật chưa có quy định về trách nhiệm bảo mật của bên thứ ba (các đối tượng thuộc các bộ phận chức năng của NHNN tiếp nhận các thông tin từ các tổ chức tín dụng cung cấp), cũng như cơ chế kiểm soát, giám sát việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin để xác định đối tượng và áp chế tài trong trường hợp thông tin mật của khách hàng bị lộ.

Để đảm bảo có cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng trong triển khai thực hiện, đề xuất Ban soạn thảo: Xem xét, bổ sung nội dung quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trong đó quy định rõ cả trách nhiệm bảo mật của bên thứ ba là các phòng, ban chức năng tại Ngân hàng nhà nước tiếp nhận thông tin từ các tổ chức tín dụng cũng như cơ chế kiểm soát/áp chế tài khi để lộ thông tin).
	- Không tiếp thu, lý do: một số quy định về bảo mật, cung cấp thông tin đã có văn bản hướng dẫn, phù hợp với đặc thù của loại hình cung cấp thông tin này.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD. Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho các đối tượng: (i) cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; và (ii) được sự chấp thuận của khách hàng. Đối với Bảo hiểm tiền gửi và một số tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội: dự thảo quy định có tính nguyên tắc về việc cung cấp thông tin, tuy nhiên, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin thực hiện theo các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của quốc hội, trường hợp các văn bản này không có hướng dẫn thì thực hiện theo hướng dẫn nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Nghị định 70/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật các TCTD 1997. Điều 102 Luật các TCTD 1997 quy định “Các tổ chức tín dụng được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động ngân hàng và về khách hàng.” Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 hướng dẫn Luật các TCTD 2010. Khoản 3 Điều 13 Luật các TCTD 2010 quy định “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” Như vậy, khoản 3 Điều 13 Luật các TCTD 2010 đã bỏ cụm từ thông tin “về khách hàng”.

Đồng thời, dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, theo đó TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp (1) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc (2) được sự chấp thuận của khách hàng. Do vậy, để tránh hướng dẫn ngoài Luật các TCTD, dự thảo Nghị định quy định theo hướng TCTD khác được TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng khi có sự chấp thuận của khách hàng.

- Thông tin khách hàng được quy định tại dự thảo Nghị định không phải là thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, vì vậy, việc quy định phạm vi, giới hạn thông tin cần cung cấp là không phù hợp và khó thực hiện. Đồng thời, để bảo đảm bí mật thông tin cá nhân khách hàng, dự thảo quy định trách nhiệm bảo mật, không để lộ, lọt thông tin khách hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin theo yêu cầu của các bên liên quan trong việc cung cấp thông tin khách hàng.
- Về quy định trách nhiệm: nghiên cứu tiếp thu, trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, NHNN sẽ bổ sung quy định về chế tài xử phạt  các hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật. 
Dự thảo Nghị định đã quy định đối với các trường hợp này tại khoản 1 Điều 9, cụ thể:
“Việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thực hiện theo quy định của bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội đó.”

Không tiếp thu: việc cung cấp thông tin cho NHNN thực hiện theo các báo cáo định kỳ, không phải yêu cầu cung cấp từng lần như các cơ quan nhà nước khác (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát,…).
Khoản 3 Điều 38 Luật NHNN quy định: “3. Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải giữ bí mật thông tin hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, của các tổ chức tín dụng và bí mật tiền gửi của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”


	1. Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.
	ACB: đề xuất bổ sung trực tiếp quy định “Thông tin khách hàng về tiền gửi và tài sản khác của khách hàng tại tổ chức tín dụng không thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành ngân hàng” vào Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP. 
	Không tiếp thu, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định. Thông tin khách hàng bao gồm cả thông tin thuộc bí mật nhà nước và thông tin không thuộc bí mật nhà nước. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo là thông tin khách hàng không thuộc danh mục bí mật nhà nước.

	3. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng.


	OceanBank:
Theo bảng thuyết minh và so sánh những điểm khác nhau giữa nghị định 70 và dự thảo nghị định, lý do quy định tại khoản 3 Điều 1: “Dự thảo Nghị định không điều chỉnh việc cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì tại Luật Ngân hàng Nhà nước (Điều 35) đã quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin cho NHNN của TCTD và giao Thống đốc NHNN quy định cụ thể về vấn đề này.”
Vì vậy, đơn vị soạn thảo xem xét sửa lại “Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” được thực hiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước.
	Tiếp thu, đã bổ sung tại dự thảo Nghị định:
“Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng.” (khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định).

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là khách hàng) là tổ chức, cá nhân đã và đang được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng hoặc xem xét đề nghị cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng. 
	Công ty tài chính Điện lực:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3, thông tin Khách hàng thuộc đối tượng TCTD cung cấp theo Dự thảo Nghị định này bao gồm cả những trường hợp TCTD đã cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 43/2011/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng, không phải toàn bộ các thông tin khách hàng và các tài liệu có liên quan sau khi TCTD đã thực hiện cung ứng nghiệp vụ ngân hàng, các TCTD đều phải lưu trữ vĩnh viễn mà từng loại hồ sơ, tài liệu khác nhau có quy định về thời hạn bảo quản, lưu trữ khác nhau. Do vậy, nhiều trường hợp Khách hàng đã có quan hệ nghiệp vụ với TCTD mà đã hết thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật thì TCTD có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

EVNFinance đề xuất Ngân hàng nhà nước xem xét quy định bổ sung về giới hạn phạm vi thông tin khách hàng mà TCTD phải thực hiện cung cấp theo phạm vi về thời gian lưu trữ hồ sơ tài liệu trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Citibank:

Điều 3 cung cấp các định nghĩa về Thông tin khách hàng, Thông tin về tài khoản khách hàng, Thông tin về tiền gửi của khách hàng, Thông tin về tài sản gửi của khách hàng, Thông tin về giao dịch của khách hàng, Thông tin định danh khách hàng. 

Về thông tin định danh, nếu các thông tin như ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử,được tách riêng thì không đủ để định danh khách hàng. Do vậy, chúng tôi kiến nghị quy định thông tin định danh là sự kết hợp của (i) họ và tên hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc thông tin của giấy tờ xác nhận nhân thân khác và (ii) một hoặc một số thông tin còn lại của Khoản 7 Điều 3.

Về thông tin khách hàng như Thông tin về tài khoản khách hàng, Thông tin về tiền gửi của khách hàng, Thông tin về tài sản gửi của khách hàng, Thông tin về giao dịch của khách hàng, nếu các thông tin như số dư tiền gửi, giá trị tài sản, tên loại tài sản, số lượng giao dịch, giá trị giao dịch… tách rời khỏi tên hoặc thông tin định danh khách hàng thì sẽ không đủ để xác định là thông tin của khách hàng. Do vậy, chúng tôi kiến nghị quy định Thông tin về tài khoản khách hàng, Thông tin về tiền gửi của khách hàng, Thông tin về tài sản gửi của khách hàng, Thông tin về giao dịch của khách hàng bao gồm (i) họ và tên hoặc thông tin định danh khách hàng và (ii) một hoặc một số thông tin còn lại của Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 3 tương ứng cho từng loại thông tin.
Ngân hàng SHB:

Khoản 1 Điều này quy định về khái niệm “Khách hàng”: nên sửa chữ “và” thành “hoặc”, bởi vì việc quy định là “đã và đang” sẽ loại trừ trường hợp khách hàng đã nhưng hiện tại không còn sử dụng dịch vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nữa. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải cung cấp thông tin khách hàng này trong trường hợp được đối tượng có thẩm quyền yêu cầu. 
	Không tiếp thu, dự thảo Nghị định đã quy định TCTD có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không rõ ràng, không đầy đủ, bị trùng lắp hoặc không thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu giữ theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 11).

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là thông tin khách hàng) là thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.”(khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị định).
Tiếp thu, chỉnh sửa tương ứng tại dự thảo Nghị định: 
“4. Thông tin về tài khoản của khách hàng là thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: …

5. Thông tin về tiền gửi của khách hàng là thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: ….
6. Thông tin về tài sản gửi của khách hàng là …. thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: …

7. Thông tin về giao dịch của khách hàng là …. thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: …”
Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo.


	2. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là thông tin khách hàng) là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin định danh khách hàng, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.
	VPB FC: Khoản 2, Điều 3, Dự thảo định nghĩa “Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là thông tin khách hàng) là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin định danh khách hàng, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.”. Đồng thời, tại các định nghĩa về “Thông tin tài khoản khách hàng” (Điều 3.3), “Thông tin về tiền gửi của Khách hàng” (Điều 3.4; “Thông tin về tài sản gửi của Khách hàng” (Điều 3.5); “Thông tin về giao dịch của Khách hàng” (Điều 3.6); “Thông tin định danh Khách hàng” (Điều 3.7), Dự thảo đều quy định mở về “các thông tin có liên quan khác” mà không xác định thông tin “có liên quan khác” là bao gồm những thông tin nào.

Do đó, VPB FC kính đề nghị Ban soạn thảo giới hạn những thông tin được xem là “thông tin có liên quan khác” để tạo cơ chế rõ ràng cho các tổ chức tín dụng khi cung cấp thông tin Khách hàng. Bởi vì, trên thực tế, có nhiều thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng nhưng lại thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, ví dụ như thông tin về lý do từ chối Khách hàng sử dụng dịch vụ, các công thức tính toán về hạn mức cấp tín dụng … Nếu xác định đây là thông tin “có liên quan khác” và phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại Dự thảo là chưa hợp lý và gây khó khăn cho tổ chức tín dụng trong quá trình hoạt động.

Techcombank, Indovina, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu: dự thảo chưa làm rõ định nghĩa như thế nào là “thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Đối với nội dung này cần phải được định nghĩa rõ ràng như những nội dung khác, căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành để có cách định nghĩa thống nhất. Ngoài ra, nếu có thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm thì nên quy định thêm thông tin về tổ chức, cá nhân là bên được bảo đảm. Đề nghị xem xét bổ sung làm rõ nội dung này.
	Việc quy định “Thông tin có liên quan khác” để bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế.
Không tiếp thu, khái niệm bên bảo đảm được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 163/2006/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012). Các thông tin của bên bảo đảm mà TCTD có được trong trong quá trình giao dịch với khách hàng, nếu không có thì không phải cung cấp.

	3. Thông tin về tài khoản của khách hàng là các thông tin về tài khoản bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên và số hiệu tài khoản; số dư tài khoản; thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền của khách hàng và các thông tin có liên quan khác.
	Agibank:

Đề xuất chuyển các nội dung tại thông tin về tài khoản của khách hàng xuống phần thông tin về giao dịch của khách hàng tại Khoản 6 điều này, cụ thể: “thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền của khách hàng” để phù hợp với phân loại các thông tin khách hàng. Ngoài ra, Dự thảo chưa đề cập đến các thông tin về ngày mở tài khoản, tình trạng hoạt động của tài khoản và các tài liệu liên quan đến tài khoản như hợp đồng, bộ hồ sơ mở tài khoản…
Ngân hàng Quân đội:

Khoản 3 Điều 3 quy định thông tin tài khoản bao gồm: các thông tin có liên quan khác, quy định này không rõ ràng, rộng và khó xác định. MB đề nghị bỏ cụm từ này hoặc quy định chi tiết để có căn cứ thực hiện.
	Không tiếp thu, thông tin về tài khoản và thông tin về giao dịch của khách hàng có sự giao thoa, thông tin lên quan đến giao dịch nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền thuộc thông tin về tài khoản khách hàng. Thông tin về ngày mở tài khoản, tình trạng hoạt động của tài khoản,… thuộc “các thông tin có liên quan khác”. 
Việc quy định “Thông tin có liên quan khác” để bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế.



	5. Thông tin về tài sản gửi của khách hàng là các thông tin về tài sản của khách hàng (vật; tiền; giấy tờ có giá; các quyền tài sản) gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tài sản do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận quản lý, bảo quản theo quy định của pháp luật, bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên loại tài sản; giá trị tài sản (nếu có) và các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng.
	Công ty tài chính Điện lực:

EVNFinance đề xuất Ngân hàng nhà nước xem xét hướng dẫn cụ thể về tài sản bảo đảm Bên thứ ba cầm cố/thế chấp tại TCTD để đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách hàng có thuộc phạm vi về thông tin về tài sản gửi của Khách hàng hay không.

Ngân hàng SHB:

Khoản 5 Điều này quy định về khái niệm “Thông tin về tài sản gửi của khách hàng” cần diễn đạt lại cho đơn giản và khoa học hơn, cụ thể: Cụm từ “công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng” tối nghĩa và không bảo đảm tính minh bạch, có thể gây nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc xác định phạm vi thông tin về tài sản của khách hàng khi cung cấp thông tin. Do đó, đề nghị diễn đạt lại nội dung này theo hướng liệt kê cụ thể hoặc làm rõ cụm từ “công cụ pháp lý” nghĩa là gì để bảo đảm tính minh bạch, một nghĩa của điều luật, bảo đảm việc áp dụng một cách chính xác và đồng bộ các quy định pháp luật, tránh tình trạng hiểu một cách đa nghĩa, tam sao thất bản các quy định của pháp luật.
	Thông tin về tài sản đảm bảo bên thứ 3 thuộc thông tin khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị định. 
Tiếp thu, bỏ cụm từ “công cụ pháp lý” tại dự thảo Nghị định. 

	6. Thông tin về giao dịch của khách hàng là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh từ các giao dịch của khách hàng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng theo quy định của pháp luật, bao gồm: thông tin định danh khách hàng; thông tin cá nhân khác của khách hàng; chứng từ giao dịch; thời điểm giao dịch, số lượng giao dịch, giá trị giao dịch, số dư giao dịch và các thông tin có liên quan khác.
	TPBank: đề nghị Quý Cơ quan soạn thảo làm rõ hoặc có điều chỉnh phù hợp đối với các thông tin phê duyệt nội bộ của TCTD về việc chấp thuận đối với các giao dịch giữa khách hàng với TCTD có nằm trong phạm vi định nghĩa “Thông tin về giao dịch của khách hàng” nêu trên hay không? 

Về quan điểm, TPBank cho rằng yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến phê duyệt nội bộ của TCTD cho khách hàng là không cần thiết do việc khách hàng phát sinh giao dịch với các TCTD có thể hiểu là khách hàng đã được chấp thuận việc thực hiện giao dịch với các TCTD rồi. 
Vietcombank:

Đề nghị bỏ từ “cá nhân”. Lý do: Thông tin của khách hàng có thể là thông tin của cá nhân, cũng có thể là thông tin của tổ chức.

Ngân hàng SHB:

Khoản 6 Điều này quy định “Thông tin về giao dịch của khách hàng” chỉ nêu về thông tin giao dịch của khách hàng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vậy, với các giao dịch của Khách hàng với các tổ chức, cá nhân khác trong quan hệ ba bên với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nằm trong phạm vi cung cấp thông tin hay không? Ví dụ trong trường hợp khách hàng là doanh nghiệp ký thỏa thuận ba bên với tổ chức tín dụng và một bên chủ thể khác hoặc trong quan hệ thế chấp tài sản ba bên? Do đó, Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ lại nội dung này để bảo đảm phạm vi thông tin về giao dịch của khách hàng được đầy đủ và toàn diện nhất.
	Thông tin phê duyệt nội bộ thuộc “các thông tin có liên quan khác”, phải cung cấp theo quy định tại dự thảo Nghị định.
Tiếp thu, bỏ cụm từ “cá nhân” như đề nghị.

Thông tin về giao dịch khách hàng nếu được khách hàng cung cấp cho TCTD và gắn liền với thông tin khách hàng thì phải cung cấp theo quy định tại dự thảo Nghị định.


	7. Thông tin định danh khách hàng là các thông tin được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng để nhận biết khách hàng, trong đó bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Đối với khách hàng cá nhân: họ và tên; mẫu chữ ký, chữ ký điện tử (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài đối với người nước ngoài; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (thông tin về thị thực đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài) hoặc các giấy tờ xác nhận nhân thân (trong trường hợp khách hàng chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ và các thông tin có liên quan khác;

b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; giấy phép hoặc quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại; số fax; địa chỉ thư điện tử và các thông tin quy định tại điểm a khoản này của người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của tổ chức hoặc người được ủy quyền và các thông tin có liên quan khác.
	OceanBank: Điểm b Khoản 7 Điều 3: Theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN: Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện. Vì vậy, đề nghị xem xét sửa “chủ tài khoản của tổ chức hoặc người được ủy quyền” thành “người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức”.

Công ty Mcredit: đối với nội dung của quy định “các thông tin quy định tại điểm a khoản này của người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của tổ chức” tại điểm b khoản 1 cần được làm rõ hơn, bởi vì:

- 
Thứ nhất, các thông tin tại điểm a của khoản này bao gồm cả thông tin số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (thông tin về thị thực đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài) hoặc các giấy tờ xác nhận nhân thân (trong trường hợp khách hàng chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ.


Đối với nội dung quy định như trên Công ty Mcredit đang hiểu bao gồm cả thông tin của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Như vậy nội dung này là chưa hợp lý, bởi theo quy định của Điều 136 Bộ luật dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của cá nhân được áp dụng đối với các đối tượng: người chưa thành niên, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.  Trong khi đó, điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 


- Thứ hai, Công ty Mcredit muốn làm rõ hơn về thông tin của chủ tài khoản doanh nghiệp. Theo quy định Khoản 1, Điều 1, Thông tư 32/2016/TT-NHNN quy định: “Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện”. Như vậy, thông tin về chủ tài khoản doanh nghiệp theo quy định của Dự thảo liệu có đang bị trùng với các đối tượng đã được liệt kê?


Do đó, Công ty Mcredit đề xuất Quý cơ quan xem xét, hoàn thiện thêm đối với nội dung của quy định này.

Indovina: điểm a khoản 7 “hoặc các giấy tờ xác nhận nhân thân (trong trường hợp khách hàng chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)”. Theo đó, trong trường hợp này đề nghị quy định rõ các giấy tờ xác nhận nhân thân là loại giấy tờ gì. Nếu quy định như vậy sẽ rất khó khăn cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc xác định các thông tin định danh khách hàng khi không có đầy đủ hồ sơ, tài liệu. 

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

- Điểm a: Các thông tin đối với khách hàng cá nhân cần xem xét có bao gồm thông tin về “điểm chỉ” của khách hàng không vì thực tế có những trường hợp khách hàng không thể ký được và chỉ dùng điểm chỉ, một số TCTD cũng chấp nhận hình thức điểm chỉ của khách hàng.

- Điểm b: Cần xem lại việc sử dụng cụm từ “chủ tài khoản của tổ chức” để đảm bảo chính xác vì theo quy định tại Thông tư số 32/2016/TT-NHNN thì chủ tài khoản của tổ chức chính là tổ chức mở tài khoản đó mà không phải là cá nhân đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của tổ chức.

BIDV: 

- Điểm b khoản 7: Đề nghị sửa đoạn “…người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của tổ chức hoặc người được ủy quyền…” thành “… người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức…” để phù hợp với nội dung tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 và Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016, theo đó chủ tài khoản của tổ chức chính là tổ chức mà không phải là người đại diện theo pháp luật.

- Khoản 8: Đề nghị bổ sung khoản 8 giải thích nội dung: Thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những thông tin gì (để phù hợp với phần liệt kê nội dung “thông tin khách hàng” tại khoản 2 Điều 3).

- Đề nghị bổ sung định nghĩa “Phương tiện điện tử”: Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự; bao gồm các phương tiện: điện thoại, email… (căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005).  Ngoài bổ sung định nghĩa chung về phương tiện điện tử, tại Điều 6 Dự thảo, cần quy định một cách chi tiết các phương tiện điện tử để dễ dàng trong quá trình triển khai, thực hiện.

Ngân hàng SHB:

- Liên quan đến nội dung tại điểm b, hiện khái niệm “Tài khoản thanh toán của tổ chức” tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định:“Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện”. Như vậy, theo quy định tại Thông tư 32/2016/TT-NHNN thì chủ tài khoản của tổ chức không còn là một cá nhân mà là chính tổ chức mở tài khoản. Do vậy chúng tôi đề xuất bỏ cụm từ “chủ tài khoản của tổ chức” tại quy định nêu trên của Dự thảo để phù hợp với quy định mới tại Thông tư 32/2016/TT-NHNN.

- Về việc bảo mật thông tin liên quan đến Kế toán trưởng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (đã được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN) thì khi mở tài khoản của tổ chức, pháp luật còn yêu cầu cung cấp thông tin về Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán, bao gồm các thông tin như: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại; mẫu chữ ký…. Tuy nhiên, hiện phần giải thích về các khái niệm “Thông tin về tài khoản của khách hàng” (Khoản 3, Điều 3 Dự thảo) và “Thông tin định danh khách hàng” (Khoản 7, Điều 3 Dự thảo) chưa bao gồm các thông tin liên quan đến Kế toán trưởng. Do đó, chúng tôi đề xuất bổ sung nội dung trên tại Điều 3 Dự thảo để làm rõ phạm vi thông tin mật đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức.
	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo để phù hợp Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của NHNN Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016), dự thảo Nghị định chỉnh sửa quy định này như sau: “Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ, tên viết tắt, giấy phép hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử và thông tin quy định tại điểm a khoản này của người đại diện hợp pháp và các thông tin có liên quan khác”.

- Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo, bỏ cụm từ “người giám hộ”, “người được ủy quyền” để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ Luật dân sự, theo đó người đại diện theo pháp luật bao gồm cả người giám hộ. Ngoài ra người đại điện hợp pháp đã bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.

Tiếp thu, bỏ quy định về chủ tài khoản.

Tiếp thu, bỏ quy định về xác định nhân thân.
- Thông tin về “điểm chỉ” thuộc thông tin có liên quan khác.
- Tiếp thu, bỏ quy định về chủ tài khoản.

- Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định
- Không tiếp thu, khái niệm bên bảo đảm được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 163/2006/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012). Các thông tin của bên bảo đảm mà TCTD có được trong trong quá trình giao dịch với khách hàng, nếu không có thì không phải cung cấp.
Tiếp thu, bỏ cụm từ chủ tài khoản để phù hợp Thông tư 23.
Không tiếp thu, thông tin liên quan đến kế toán trưởng thuộc “thông tin có liên quan khác” được quy định tại dự thảo Nghị định. 


	8. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (sau đây gọi là cơ quan nhà nước) bao gồm cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được pháp luật quy định có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng để sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. 
	Ngân hàng SHB:

Theo chúng tôi, cụm từ “được pháp luật quy định” là quá rộng và chưa cụ thể. Bởi lẽ, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam bao gồm rất nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật khác nhau (theo liệt kê tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có đến 15 loại văn bản quy phạm pháp luật). Do đó, với tính chất là văn bản hướng dẫn chi tiết, chúng tôi đề xuất Dự thảo cần làm rõ phạm vi loại văn bản xác định thẩm quyền (ví dụ: Bộ luật, Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư…..) để TCTD có căn cứ xác định.


	Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định TCTD chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho: (i) cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc (ii) được sự chấp thuận của khách hàng. 

	Điều 4. Nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng 
	Ngân hàng Quân đội:

- Đề nghị bổ sung Điều 4 nội dung Cơ quan, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.

Cơ quan, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin chỉ được yêu cầu cung cấp các thông tin (đặc biệt là bản sao tài liệu có chứa thông tin) có liên quan đến nội dung đang giải quyết theo thẩm quyền, hạn chế các trường hợp lạm dung trong yêu cầu, không xác định những tài liệu nào cần được cung cấp, dẫn tới yêu cầu cung cấp toàn bộ chứng từ, tài liệu giao dịch của khách hàng từ khi bắt đầu giao dịch cho đến thời điểm yêu cầu gây khó khăn, tốn kém cho TCTD.

- Đề nghị bổ sung nguyên tắc: quy định các cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin phải trực tiếp thu thập thông tin tại các đối tượng có liên quan trước khi yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin, giảm tải áp lực trong hoạt động cung cấp thông tin tại các tổ chức tín dụng.
	- Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định, bổ sung trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin, cụ thể:

“2. Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại khoản 1 Điều này và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin” (khoản 2 Điều 5 Dự thảo Nghị định).

- Không tiếp thu, quy định như đề nghị không đảm bảo khả thi.


	1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng, đảm bảo các thông tin khách hàng được giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật, trong đó bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khách hàng; quy trình, thủ tục lưu trữ, bảo vệ bí mật thông tin khách hàng;

b) Việc giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ, cung cấp thông tin khách hàng; 

c) Phân cấp thẩm quyền, quyền hạn, nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân trong việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng.
	HSBC: Đề nghị loại bỏ các quy định liên quan đến lưu trữ vì phạm vi điều chỉnh của Dự thảo 2 chỉ còn quy định về vấn đề bảo mật, cung cấp thông tin, và đã có Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định về lưu trữ tài liệu trong ngành ngân hàng.

Indovina: khi TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện ban hành quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng thì TCTD, chi nhánh NHNNg có phải thực hiện báo cáo, gửi lại quy định nội bộ cho cơ quan đầu mối hay không. Hay sẽ triển khai áp dụng quy định này mà không cần phải thực hiện thủ tục báo cáo cho cơ quan đầu mối. Nếu thực hiện việc báo cáo thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ thực hiện báo cáo cho cơ quan đầu mối nào, hình thức báo cáo như thế nào (báo cáo bằng văn bản và kết hợp gửi email cho cơ quan đầu mối hay chỉ thực hiên báo cáo bằng văn bản), thời gian báo cáo bắt đầu tính từ thời điểm nào và trong thời hạn bao lâu.


	Việc giữ bí mật thông tin khách hàng bao gồm cả nội dung lưu trữ thông tin khách hàng. Vì vậy, tên gọi và phạm vi Nghị định là phù hợp. Việc đưa thêm cụm từ “lưu trữ thông tin” là không cần thiết.
TCTD, chi nhánh NHNNg ban hành quy định nội bộ và tự chịu trách nhiệm, gửi NHNN theo quy định tại Điều 93 Luật các TCTD. 

	2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng. 
	ACB:  

- Đề nghị chỉnh sửa như sau:“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng”.

- Đề nghị bổ sung điều khoản giải thích “mật khẩu truy cập” để có cách hiểu thống nhất.

TP Bank: đề xuất điều chỉnh quy định nêu trên theo hướng sau: “2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng trong các giao dịch với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.”
Indovina: Về nguyên tắc, các thông tin về mật khẩu truy cập là riêng tư và bảo mật. Không một ai có thể biết và sử dụng mật khẩu này vì sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, đó sẽ là những ảnh hưởng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của khách hàng, đặc biệt là khi trong tài khoản của khách hàng đang có một số tiền lớn. Chính vì vậy, một khi có yêu cầu về việc tiết lộ mật khẩu khách hàng thì khi đó, ngoài sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản thì cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân yêu cầu cung cấp mật khẩu phải trình bày lý do về việc cung cấp mật khẩu, cũng như là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc có được mật khẩu đối với khách hàng. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng, thì cần ghi nhận thêm nội dung trên để việc cung cấp thông tin mật khẩu của khách hàng (khi có sự đồng ý của khách hàng) không phải là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự (ví dụ: mặc dù khách hàng đồng ý cung cấp thông tin về mật khẩu, tuy nhiên khách hàng không biết được là người yêu cầu cung cấp mật khẩu đang thực hiện một hành vi lừa dối, có thể phạm tội và vô tình gây ảnh hưởng đến khách hàng khi họ hoàn toàn không biết mình đang bị động). 

Nam Á Bank:

Nội dung tại khoản này có đề cập đến thông tin về mật khẩu truy cập. Tuy nhiên, định nghĩa về “thông tin khách hàng” theo quy định tại các khoản từ khoản 2 đến khoản 6 Điều 3 Dự thảo lại không đề cập đến thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng. Do đó, cần làm rõ nội dung này, thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng có được xem là một trong các thông tin của khách hàng không?
	Không tiếp thu, cụm từ “tổ chức” đã bao gồm cơ quan.

Tiếp thu một phần, dự thảo quy định cung cấp thông tin phải được sự chấp thuận “bằng văn bản”,  hoặc “bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó”. 
Tiếp thu, mật khẩu truy cập chỉ được cung cấp khi được sự chấp thuận của khách hàng.
Mật khẩu truy cập thuộc nhóm “thông tin có liên quan khác” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định.



	3. Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.
	HD Saison: đề xuất sửa như sau:

“Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cung cấp thông tin của chính mình.”

Indovina: “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng...” cần được quy định lại bằng cách thay cụm từ “không phải là khách hàng” bằng cụm từ “được cung cấp thông tin khách hàng” (nội dung này đã đươc thể hiện ít nhất một lần tại Điều 12 Dự thảo Nghị định) sẽ hay hơn vì dĩ nhiên trong quá trình đề cập đến nội dung của Dự thảo Nghị định này thì khách hàng là một bên có thông tin được TCTD, chi nhánh NHNNg quản lý và bên có nhu cầu cần được cung cấp thông tin là cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân. Và cá nhân đang được đề cập này không phải là khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg. Do đó, nếu quy định như nội dung trong Dự thảo thì không cần thiết, hoặc là bỏ đi cụm từ “không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” hoặc thêm vào cụm từ như đề cập ở trên. 

Nam Á Bank:

Nội dung tại khoản này được hiểu là kể cả cơ quan nhà nước khi có được thông tin khách hàng do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thì cũng không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng. 

Đề nghị xem lại nội dung này, khi cơ quan nhà nước đã thỏa mãn yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 5 Dự thảo này thì phải sử dụng thông tin khách hàng có được đó phục vụ cho những mục đích tại Điều 5.

Và bên cạnh đó, tại điểm (i) khoản 1 Điều 7 của Dự thảo cũng quy định một trong các tài liệu mà Cơ quan nhà nước gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng là: yêu cầu không cho khách hàng biết về việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Do đó, quy định hạn chế này không hợp lý. Đề nghị Quý Cơ quan cân nhắc quy định lại để phù hợp với các nội dung khác của Dự thảo.
Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

Dự thảo quy định: “3. Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng”.

Quy định nêu trên có thể gây khó cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan điều tra thu thập thông tin để phục vụ điều tra nhưng sau đó ở giai đoạn xét xử mà Tòa án có thẩm quyền muốn sử dụng thông tin mà cơ quan điều tra thu thập được thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng.

Ngoài ra, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan có được thông tin liên quan đến “bên bảo đảm” do TCTD cung cấp phải có trách nhiệm không được để bên thứ ba sử dụng thông tin về bên bảo đảm vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên bảo đảm.

Ngân hàng Citibank:

Theo chúng tôi, ngoài việc không được để bên thứ ba sử dụng thông tin nhận được, bên nhận thông tin còn có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba. Do vậy, chúng tôi kiến nghị quy định như sau:

“3. Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được cung cấp cho bên thứ ba hay để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.”
	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “3. Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng, trừ thông tin của chính cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đó.” (khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định).
Quy định không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được là phù hợp, nhằm đảm bảo bí mật thông tin khách hàng. 
Dự thảo chỉ quy định nếu có, do vậy đây là quy định không bắt buộc, nếu pháp luật có quy định về việc yêu cầu không cho khách hàng biết về việc cung cấp thông tin thì bên yêu cầu có thể yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg không cho khách hàng biết. Đối với trường hợp đối tượng yêu cầu cung cấp là Bộ Công an thì các thông tin liên quan đến khách hàng trong giai đoạn xác minh, điều tra là thông tin mật, vì vậy không thể cho khách hàng biết về việc yêu cầu cung cấp thông tin.
Nghiên cứu tiếp thu. 
Dự thảo đã quy định về nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân được TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng nói chung (bao gồm cả trách nhiệm bảo mật thông tin về bên bảo đảm).

Việc quy định trách nhiệm giữ  bí mật thông tin khách hàng bao gồm cả việc phải cung cấp, quản lý, sử dụng, lưu trữ thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, nội dung không để bên thứ ba sử dụng thông tin nhận được đã bao gồm cả nội dung không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba. 

	Điều 5. Mục đích cung cấp thông tin khách hàng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhà nước;  điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế và kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
	ACB: 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống thông tin về người nộp thuế, xác định nghĩa vụ thuế, kiểm tra, thanh tra thuế, thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cưỡng chế thuế và kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định

c) Các mục đích khác theo quy định của Bộ luật, Luật.”; 
Cơ sở pháp lý cho các mục đích bổ sung thêm (ngoại trừ mục đích khác): Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi năm 2014, Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Luật bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTBLDXH-BTC-NHNN Hướng dẫn thủ tục trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh; Luật thi hành án 2008 sửa đổi năm 2014; Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi năm 2012, 2014.

HSBC:
Đối chiếu các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 5, và điểm (a)(iii), khoản 1, Điều 7; đề nghị làm rõ là chỉ những cơ quan nhà nước là các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công An và có quyết định hợp lệ của Bộ Trưởng Bộ Công An mới có thể yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5.  Quy định hiện tại của khoản 1, Điều 5 có thể gây hiểu nhầm là còn cơ quan nhà nước nào khác có thể yêu cầu cung cấp thông tin ngoài cơ quan thuộc Bộ Công An. Nếu ý định soạn thảo là còn cơ quan nhà nước khác như thế, thì cơ quan đó sẽ xuất trình văn bản gì để thay thế cho quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công An theo yêu cầu tại  điểm (a)(iii), khoản 1, Điều 7 vì  Bộ Trưởng Bộ Công An chỉ có thể quyết định cho các đơn vị thuộc Bộ Công An theo  khoản 3 Điều 5.

Eximbank: đề xuất bổ sung quy định về cung cấp các thông tin trong giai đoạn tiền tố tụng để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng khi thực hiện, lý do: Việc cung cấp thông tin trong các giai đoạn tố tụng đã được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng hình sự; tuy nhiên, chưa có quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền tố tụng. Trong thực tế, tổ chức tín dụng nhận được rất nhiều yêu cầu của các cơ quan điều tra về việc cung cấp thông tin để xác minh, thu thập, làm rõ vụ việc nhưng chưa có quyết định điều tra, khởi tố vụ án. 

BIDV: Như ý kiến đã tham gia lần 1 tại văn bản số 8224/BIDV-PC ngày 10/11/2017 BIDV đề nghị: “Bổ sung trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của ngân hàng đại lý của TCTD, chi nhánh NHNNg để phục vụ hoạt động phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng đại lý nhằm đáp ứng thực tiễn giao dịch giữa TCTD, chi nhánh NHNNg và các ngân hàng đại lý” vì đây là tình trạng chung với các TCTD khi phải thường xuyên thực hiện việc cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (NH Đại lý) do có nghi ngờ liên quan vấn đề phòng chống rửa tiền. Do dó, BIDV tiếp tục đề nghị Ban soạn thảo Nghị định xem xét bổ sung nội dung này vào khoản 1 Điều 5 Dự thảo để các TCTD có cơ sở pháp lý thực hiện.

Vietcombank:

Nên chuyển nội dung này theo hướng: Đơn vị có thẩm quyền chỉ được yêu cầu TCTD cung cấp thông tin để sử dụng vào các mục đích tại Điều này và phải chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng khi yêu cầu TCTD cung cấp thông tin.

Lý do: Nhằm xác định và gắn trách nhiệm của đơn vị yêu cầu cung cấp thông tin ngay từ thời điểm yêu cầu. Ngoài ra, mục đích sử dụng thuộc về người yêu cầu cung cấp; TCTD chỉ có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của người cung cấp trên cơ sở bề mặt hồ sơ yêu cầu cung cấp nhận được phù hợp với quy định của pháp luật, không thể kiểm soát được quá trình sử dụng thông tin của đơn vị yêu cầu sau khi cung cấp.
	Tiếp thu một phần, đã chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định: “1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế; kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền;

b) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; bảo vệ an ninh quốc gia; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định;

c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.” (khoản 1 Điều 5).

Tiếp thu, bỏ quy định tại khoản 3 Điều 5.
Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin (điểm a(i) khoản 1 Điều 7). Ngoài ra, dự thảo bổ sung bên yêu cầu cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.
Không tiếp thu, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Trường hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng đại lý thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định).
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về trách nhiệm của đơn vị, cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin tại dự thảo Nghị định: “Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại khoản 1 Điều này và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.” (khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định).

	3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm quyết định cụ thể cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
	Agribank:

Đề xuất bổ sung thêm các trường hợp chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát theo quy định tại Điều 4 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, hệ thống cơ quan điều tra bao gồm: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân,...
Ngân hàng Quân đội:

Khoản 3 Điều 5 quy định việc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo điểm b khoản 1 Điều 5, là chưa phù hợp.

- Trên thực tế, ngoài Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân, còn có Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra.

Việc quy định thêm một văn bản do một Bộ ban hành để hướng dẫn vấn đế này là chưa cụ thể, chưa phù hợp, khó kiểm soát, vấn đề này cần được làm rõ.

MB đề nghị việc này cần cần quy định tại Nghị định của Chính Phủ.
	Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định tại khoản 3 Điều 5.   
Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định tại khoản 3 Điều 5.   



	Điều 6. Phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng

1. Phương thức cung cấp thông tin khách hàng:

a) Cung cấp gián tiếp: thông tin khách hàng được cung cấp bằng văn bản thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;

b) Cung cấp trực tiếp: thông tin khách hàng được cung cấp trực tiếp cho người đại diện của cơ quan nhà nước.

c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc truyền, nhận, cung cấp thông tin khách hàng theo phương thức này phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật, phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
	Ngân hàng Citibank:

Điểm c khoản 1 Điều 6: Chúng tôi kiểm tra các quy định liên quan (như Bộ luật dân sự) nhưng không rõ là hoạt động cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước theo yêu cầu có được xem là “giao dịch” hay không. Đề nghị NHNN xem xét, trường hợp hoạt động này không phải là “giao dịch” thì chúng tôi kiến nghị không quy định phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, chỉ quy định các bên phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật, mã hóa phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên.


	Điểm c khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thông tin khách hàng, việc cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

	2. Giao nhận thông tin khách hàng:

Việc giao nhận thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước được thực hiện như sau:

a) Cung cấp gián tiếp: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;

b) Cung cấp trực tiếp: 

(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chữ ký của cá nhân đại diện cơ quan nhà nước. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;
(ii) Người trực tiếp nhận thông tin khách hàng phải xuất trình văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu phù hợp với quy định tại Nghị định này; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người này. 

c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc cung cấp thông tin khách hàng phải được mã hóa, lưu trữ và theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
	Ngân hàng Quân đội:

- Quy định về việc lập sổ ghi nhận theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính tại điểm a khoản 2 Điều 6 là chưa phù hợp. MB đề nghị bỏ quy định này.

Trên thực tế, việc cung cấp thông tin nếu thực hiện bằng văn bản thì sẽ cung cấp theo cách: văn bản có chứa thông tin sẽ được để trong bì thư và chuyển đi qua đơn vị bưu chính. Việc lập sổ giao nhận là không thể thực hiện được do đơn vị bưu chính chỉ ký nhận bì thư, không ký nhận việc bàn giao thông tin khách hàng, đồng thời việc này thêm thủ tục hành chính trong khi các đơn vị bưu chính đã có vận đơn báo phát.

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

- Điểm a: Kiến nghị nên quy định rõ việc lập sổ ghi nhận, theo dõi việc giao nhận thông tin khách hàng giữa TCTD với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính phải lập sổ riêng hay có thể theo dõi chung với việc gửi các công văn đi, tài liệu khác của TCTD; sổ theo dõi này có cần phải cấp nào của TCTD ký theo dõi mỗi lần gửi đi không?

Ngân hàng Quân đội: Tiết i điểm b khoản 2 Điều 6 quy định không phù hợp với thực tế công tác cung cấp thông tin (có thể cán bộ của TCTD trực tiếp giao nhận thông tin với cán bộ của cơ quan yêu cầu). MB đề nghị chỉ quy định: việc giao nhận thông tin trực tiếp phải được lập thành biên bản có chữ ký của đại diện có thẩm quyền, không quy định rõ biên bản phải có con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp để giảm thủ tục hành chính và trên thực tế người có thẩm quyền giao, nhận, ký biên bản đã đủ tính pháp lý của việc giao nhận thông tin.

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

- Tiết (i) điểm b: Cần quy định rõ chữ ký của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu phải là người đại diện có thẩm quyền (nếu không phải là người đứng đầu thì phải có văn bản ủy quyền, phân công hợp pháp).

- Tiết (ii) điểm b: Về giấy tờ cần xuất trình khi giao nhận thông tin khách hàng qua hình thức cung cấp trực tiếp cho người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quy định bổ sung thêm giấy tờ chứng minh quyền đại diện của người nhận (như: Giấy giới thiệu, văn bản ủy quyền…) (hiện tại điều luật này quy định “Người trực tiếp nhận thông tin khách hàng phải xuất trình văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu phù hợp với quy định tại Nghị định này, thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người này”).

Techcombank: Mục ii Điểm b: đề nghị bổ sung các giấy tờ tùy thân phù hợp với một số ngành đặc thù như: Công an, bộ đội….để phù hợp với thực tế áp dụng.

BIDV: điểm c khoản 2: đề nghị sửa đổi như sau: “Cung cấp thông tin qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc cung cấp thông tin khách hàng phải được thực hiện thông qua hình thức bảo mật phù hợp, lưu trữ…” do mã hóa chỉ là một trong các phương thức bảo mật.
	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi bưu gửi chứa thông tin khách hàng theo hình thức bảo đảm và vào sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận bưu gửi chứa thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính….” (điểm a khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định).
Tùy vào đặc thù, cơ cấu của TCTD, chi nhánh NHNNg việc theo dõi giao nhận thông tin khách hàng thực hiện theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg. 

Để đảm bảo việc cung cấp thông tin và giữ bí mật thông tin khách hàng chặt chẽ, đúng quy định, việc quy định biên bản có con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền như tại dự thảo Nghị định là phù hợp.
Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định: 
“(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chữ ký của người đại diện cơ quan nhà nước trực tiếp nhận thông tin khách hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;

(ii) Người đại diện cơ quan nhà nước trực tiếp nhận thông tin khách hàng phải xuất trình văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu phù hợp với quy định tại Nghị định này; giấy giới thiệu; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đó” (điểm b khoản 2 Điều 6 Dự thảo Nghị định). 
Qua trao đổi với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trên thực tế đại diện các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng chứng minh thư nhân dân khi đến TCTD, chi nhánh NHNNg yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.



	3. Thời hạn cung cấp thông tin khách hàng:

 a) Trường hợp pháp luật liên quan có quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước thì thời hạn cung cấp thông tin khách hàng là thời hạn quy định tại pháp luật liên quan đó;

b) Trường hợp pháp luật liên quan không quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước thì thời hạn cung cấp thông tin thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng tối đa không quá thời hạn sau đây:

(i) 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu kèm theo phù hợp với quy định tại Nghị định này đối với trường hợp thông tin khách hàng chưa được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu;

(ii) 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và tài liệu kèm theo phù hợp với quy định tại Nghị định này đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.
	Techcombank: Điểm b: Techcombank thấy rằng quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện nay chưa quy định rõ thời điểm bắt đầu lưu trữ. Do vậy, rất khó xác định thời hạn cung cấp thông tin là 07 ngày hay 20 ngày. Vì vậy, Techcombank đề nghị cơ quan soạn thảo Văn bản nêu rõ cách xác định. Ngoài ra, Techcombank đề nghị bổ sung thêm nội dung:

(iii) Trong trường hợp không thể cung cấp thông tin trong thời hạn nêu trên thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho cá nhân, tổ chức yêu cầu biết lý do và thống nhất thời gian cho phù hợp.

BIDV: Về thời hạn cung cấp thông tin khách hàng: Dự thảo quy định thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu kèm theo phù hợp với quy định đối với trường hợp thông tin khách hàng chưa được lưu trữ theo quy định và 20 ngày làm việc đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.

Tuy nhiên, thời gian cung cấp thông tin, tài liệu còn tùy thuộc vào khối lượng hồ sơ, tài liệu, thực tế phát sinh nhiều trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu sao chụp chứng từ giao dịch cụ thể của khách hàng trong quá khứ cách xa thời gian hiện tại, khách hàng lại thực hiện giao dịch ở nhiều Chi nhánh trong hệ thống dẫn đến việc thu thập mất nhiều thời gian. Do đó, để đảm bảo chất lượng cung cấp, đề nghị quy định thời gian tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu kèm theo phù hợp với quy định đối với trường hợp thông tin khách hàng chưa được lưu trữ và 20 ngày làm việc đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ. 

Vietcombank:

Tại điểm b: Đề nghị điều chỉnh thời hạn cung cấp thông tin khách hàng:
(i) 10 ngày làm việc đối với tài liệu chưa được lưu trữ (thống nhất với quy định của cơ quan thuế);
(ii) 25 ngày làm việc đối với trường hợp thông tin KH đã được lưu trữ

Lý do: TCTD phải lưu trữ một lượng thông tin chứng từ rất lớn. Các thông tin đã được lưu trữ, bảo quản (chứng từ) thường ở kho xa địa bàn trụ sở, việc tra cứu tìm kiếm thông tin để cung cấp rất mất thời gian. Các TCTD đã rất phối hợp trong việc cung cấp thông tin KH tuy nhiên việc quy định thời gian cung cấp ngắn, không phù hợp thực tế sẽ không bảo đảm việc tuân thủ quy định của TCTD.
	Không tiếp thu, Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng đã quy định cụ thể thời hạn lưu trữ. Trường hợp không cung cấp được theo thời hạn quy định, TCTD, chi nhánh NHNNg và bên yêu cầu cung cấp thông tin tự thỏa thuận về thời hạn cung cấp.
Tiếp thu, chỉnh sửa thời hạn cung cấp thông tin tối đa là 10 ngày làm việc đối với tài liệu chưa được lưu trữ.

Tiếp thu một phần, chỉnh sửa thời hạn cung cấp thông tin tối đa là 10 ngày làm việc đối với tài liệu chưa được lưu trữ, 25 ngày đối với tài liệu đã được lưu trữ.


	Điều 7. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng

1. Việc cung cấp thông tin khách hàng thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Cơ quan nhà nước gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm các tài liệu sau đây:

(i) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ký. Nội dung văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm: thông tin định danh khách hàng; lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng; nội dung, phạm vi thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp; thời điểm, địa điểm cung cấp; phương thức cung cấp; hình thức văn bản (bản sao, bản photocopy, bản in, file mềm và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); họ tên, số chứng minh thư nhân dân/số hộ chiếu/số thẻ căn cước, địa chỉ, số điện thoại của người nhận thông tin khách hàng; yêu cầu không cho khách hàng biết về việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có);

(ii) Tài liệu do cấp có thẩm quyền ban hành và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan để chứng minh lý do, sự cần thiết đề nghị cung cấp thông tin khách hàng đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Tài liệu bao gồm một trong các văn bản: quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra, quyết định kiểm toán, quyết định khởi tố, bản án, quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt vi phạm hoặc văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng. 
(iii) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

b) Khi nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin và các tài liệu kèm theo phù hợp với quy định tại Nghị định này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức thu thập thông tin khách hàng để cung cấp cho cơ quan nhà nước theo đúng yêu cầu và thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này;

c) Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại Nghị định này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này. 
	ACB: 

- Đề xuất sửa điểm a(i) như sau: “(i) Bản gốc hoặc Bản trích sao (hay còn gọi là Bản trích lục) hoặc Bản sao y bản chính (sao y công chứng, chứng thực) văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ký trực tiếp hoặc sử dụng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật. Nội dung văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm: thông tin định danh khách hàng; lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng; nội dung, phạm vi thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp; thời điểm, địa điểm cung cấp; phương thức cung cấp; hình thức văn bản (bản sao, bản photocopy, bản in, file mềm và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); họ tên, số chứng minh thư nhân dân/số hộ chiếu/số thẻ căn cước, địa chỉ, số điện thoại của người nhận thông tin khách hàng ; yêu cầu không cho khách hàng biết về việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có)”.

- Điểm a.(iii) Khoản 1: Quyết định của Bộ trưởng Bộ công an là văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ công an ban hành được thông báo công khai. Do đó, cơ quan nhà nước khi yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không cần thiết phải cung cấp lại Quyết định này. ACB đề xuất bỏ quy định này.

- Để đảm bảo cá nhân có thẩm quyền ký văn bản cung cấp thông tin khách hàng đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi năm 2014, Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Luật bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTBLDXH-BTC-NHNN Hướng dẫn thủ tục trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh) cũng như phù hợp với sự thay đổi của quy định, tránh xung đột pháp luật, ACB đề xuất điều chỉnh bổ sung Điểm j, Điểm k Khoản 2 Điều 7 như sau:

“j) Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp;

 k) Các cá nhân có thẩm quyền khác theo quy định của Bộ luật, Luật”.

HSBC: Đề nghị quy định rõ là “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền, trước khi cung cấp thông tin, yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này”. 

Trên thực tế, có một số trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không nêu rõ lý do hoặc công văn yêu cầu được ký không đúng thẩm quyền. Việc không quy định rõ là tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bổ sung yêu cầu, tài liệu hợp lệ sẽ gây khó khăn cho tổ chức tín dụng và gây áp lực cho tổ chức tín dụng khi họ có khả năng bị quy kết cản trở người thi hành công vụ.

Công ty Mcredit: Tại tiết (ii) điểm a khoản 1 Điều 7 Dự thảo quy định các tài liệu cơ quan nhà nước gửi TCTD, chi nhánh NHNNg bao gồm một trong các văn bản: Quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra, quyết định kiểm toán, quyết định khởi tố, bản án, quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt vi phạm hoặc văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng.


Tuy nhiên, cần xem xét thêm trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được thực hiện trước khi cơ quan nhà nước ban hành các quyết định nêu trên, ví dụ: Đối với quyết định khởi tố, theo quy định tại Điều 143, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về căn cứ khởi tố vụ án hình sự như sau: Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ: 1. Tố giác của cá nhân; 2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; 5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; 6. Người phạm tội tự thú. Do đó, để xác định được các căn cứ khởi tố trên có chính xác hay không cần phải thực hiện việc xác minh điều tra thông tin. Vì vậy, chỉ cung cấp thông tin khách hàng khi đã có quyết định khởi tố sẽ không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho công tác tiến hành tố tụng.


Đề xuất: Công ty Mcredit đề xuất bổ sung thêm các tài liệu, văn bản nhằm phục vụ cho hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan nhà nước được tiến hành thuận lợi, kịp thời và linh hoạt.

Techcombank: Điểm a(ii) khoản 1: Theo trình tự thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ (Điều 50 Nghị định 129/2013/NĐ-CP) thì "Cơ quan thuế có văn bản yêu cầu bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với đối tượng bị cưỡng chế" sau đó cơ quan quản lý thuế mới ban hành quyết định cưỡng chế thuế. Như vậy, cần làm rõ tài liệu cần thiết để chứng minh lý do, sự cần thiết đề nghị cung cấp thông tin khách hàng đối với trường hợp xác minh thông tin trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thuế là gì? 

BIDV: Thực tế, có trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu BIDV cung cấp thông tin chỉ có văn bản đề nghị cung cấp thông tin không nêu rõ các nội dung như quy định tại điểm (i) khoản 1 Điều 7 Dự thảo, đồng thời không gửi kèm tài liệu như điểm (ii) với lý do bảo mật thông tin trong quá trình điều tra vụ án. Trong khi đó, theo Bộ luật TTHS năm 2015, tại Khoản 1 Điều 88 quy định: “1. Để thu thập chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án” và khoản 4 Điều 5 quy định: “Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ”. Trong trường hợp này Bộ luật là văn bản có hiệu lực cao hơn, như vậy TCTD có bắt buộc cung cấp thông tin hay không? Nếu không có đủ các tài liệu theo điểm (i) (ii) TCTD có quyền từ chối cung cấp thông tin hay không?

Vì vậy, để TCTD, CNNHNNg có cơ sở thực hiện, đề nghị bổ sung vào điểm c nội dung như sau: “Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, TCTD, chi nhánh NHNNg yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết. Trường hợp cơ quan nhà nước hoặc người đại diện không bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu, TCTD, CNNHNNg có quyền từ chối đề nghị cung cấp thông tin”. 

Ngân hàng Quân đội:

- Trong giai đoạn xác minh dấu hiệu phạm tội, khi chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực tế cho thấy Cơ quan điều tra yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng, toàn bộ hồ sơ khoản vay là chưa cần thiết và không có căn cứ khi không rõ dấu hiệu sai phạm là gì. Việc thực hiện cung cấp hồ sơ, thông tin trong khi chưa rõ sai phạm liên quan tới khách hàng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng của khách hàng tại tổ chức tín dụng cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của khách hàng, có nguy cơ xâm phạm đến bí mật kinh doanh của khách hàng.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định: về điều kiện đối với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, phải kèm theo các tài liệu có liên quan như đơn thư tố giác, quyết định lập chuyên án, quyết định phân công giải quyết tin báo và tố giác tội phạm, các tài liệu, căn cứ cho thấy vụ việc liên quan trực tiếp đến khách hàng và thông tin tài liệu TCTD đang quản lý có liên quan trực tiếp đến việc xác minh dấu hiệu phạm tội.
- MB đề nghị trong giai đoạn này, do chưa có Quyết định khởi tố vụ án, nên việc TCTD cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản xác nhận giao dịch, cung cấp thông tin, chưa cung cấp hồ sơ tài liệu như sao kê tài khoản, hồ sơ mở tài khoản, chứng từ giao dịch tài khoản, các loại hợp đồng…để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

- Đối với cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra khi vụ việc đã có Quyết định khởi vụ án, tài liệu kèm theo quy định là Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can hay chỉ cần một trong hai Quyết định này? Ngoài ra, có nhiều vụ việc thực tiễn cho thấy để xác định tính liên quan giữa yêu cầu cung cấp thông tin và Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can là rất khó; nhiều vụ việc không có căn cứ cho thấy yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can kèm theo. Do đó, tại tiết ii điểm a khoản 1 Điều 7 cần quy định Cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin cần kèm theo các tài liệu chứng minh thông tin yêu cầu cung cấp có liên quan đến vụ án (thay đổi thành “và văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng”).

Vietcombank:

- Đề nghị quy định rõ việc đóng dấu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

Lý do: Khoản 1 chỉ đề cập đến việc ký Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các cá nhân có thẩm quyền tại Cơ quan Nhà nước; không đề cập đến việc văn bản yêu cầu đó phải được đóng dấu theo quy định.

- Điểm a(ii) quy định: “… hoặc văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng”. Đề nghị quy định cụ thể loại văn bản chứng minh này để TCTD có cơ sở thực hiện.

Ngân hàng SHB:

Hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 đã liệt kê tương đối đầy đủ các nội dung cần có của văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định: văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải có nội dung ghi rõ cơ sở pháp lý của việc yêu cầu cung cấp thông tin (chỉ rõ cơ sở pháp lý thể hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin là đúng thẩm quyền). Điều này xuất phát từ thực tế lập pháp hiện hành: trong rất nhiều trường hợp văn bản quy phạm pháp luật không quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc quy định chồng chéo, không rõ ràng. Điều này dẫn đến TCTD không có căn cứ để cung cấp thông tin, nếu TCTD hỗ trợ cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước thì TCTD lại đứng trước nguy cơ bị khách hàng khởi kiện. Mặt khác, theo quan điểm của chúng tôi thì trách nhiệm chứng minh việc yêu cầu cung cấp thông tin là đúng thẩm quyền thuộc về người có yêu cầu (cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân), không nên quy định trách nhiệm này thuộc về TCTD (người giữ thông tin và có trách nhiệm bảo mật thông tin). Ngoài ra, việc chỉ rõ cơ sở pháp lý thể hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin là đúng thẩm quyền tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin còn nhằmhạn chế các trường hợp lạm quyền, cung cấp thông tin không đúng đối tượng.
	Không tiếp thu, quy định như tại dự thảo là phù hợp, hình thức văn bản phù hợp với quy định pháp luật về thể thức văn bản hành chính thông thường.

Tiếp thu, bỏ quy định này.

 Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “k) Cá nhân khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật có liên quan.” (điểm k khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định).

- Dự thảo Nghị định bổ sung quyền của TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc yêu cầu cung cấp thông tin (điểm b khoản 1 Điều 11 dự thảo). Đồng thời điểm a khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định quy định quyền của TCTD được từ chối cung cấp thông tin. Điều 7 chỉ quy định trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, cụ thể: TCTD, chi nhánh NHNNg sau khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh mới tiến hành cung cấp. 
Chỉnh sửa Nghị định theo hướng điểm a (ii) khoản 1 Điều 7 chỉ áp dụng đối với trường hợp cung cấp thông tin khách hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định bổ sung quy định văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin (điểm a(i) khoản 1 Điều 7); và quy định bên yêu cầu cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin (khoản 2 Điều 5).

Trong quá trình xác minh thông tin để có đủ cơ sở ban hành quyết định cưỡng chế thuế, cơ quan thuế có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP. Đối với các trường hợp khác, dự thảo Nghị định bổ sung quy định văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin (điểm a(i) khoản 1 Điều 7); và quy định bên yêu cầu cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin (khoản 2 Điều 5).

Theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, tuy nhiên để tránh trường hợp các cơ quan lạm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng làm ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg và để bảo vệ bí mật thông tin khách hàng, bảo vệ quyền lợi khách hàng, dự thảo quy định tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin.
Trường hợp chưa đủ thông tin, tài liệu, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về quyền của TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc yêu cầu bên cung cấp thông tin bổ sung hồ sơ, tài liệu (điểm b khoản 1 Điều 11) và quyền từ chối cung cấp thông tin của TCTD, chi nhánh NHNNg (điểm a khoản 1 Điều 11).
Các tài liệu có liên quan như đơn thư tố giác, quyết định lập chuyên án, quyết định phân công giải quyết tin báo và tố giác tội phạm là các tài liệu mật, vì vậy, không thể cung cấp. Tuy nhiên, bổ sung quy định tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin (điểm a(i) khoản 1 Điều 7); và quy định bên yêu cầu cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin (khoản 2 Điều 5).

Quyết định khởi tố là đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin. 
Dự thảo bổ sung quy định tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, phải nêu rõ sự liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin.

Không tiếp thu, văn bản phải tuân thủ quy định của pháp luật về thể thức văn bản.
Tiếp thu, bỏ quy định này.
Tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Nghị định như đề nghị. 

	2. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải do các cá nhân sau đây ký:

a) Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra từ cấp tỉnh trở lên được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước;  

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm sát viên, điều tra viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự trung ương, Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực;

c) Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực; 

d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan điều tra trong hệ thống cơ quan điều tra theo quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự;

đ) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao và các vi phạm pháp luật khác;

e) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;
g) Thủ trưởng các cơ quan thi hành án đang tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật;

h) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu;
i) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế; Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra Tổng cục thuế; Cục trưởng, Phó cục trưởng cục thuế; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế.
	Công ty Mcredit: 

Điểm a, Khoản 2, Điều 7:
Theo quy định tại Điều 4, Luật thanh tra 2010, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra bao gồm:

1.    Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:

a)    Thanh tra Chính phủ;

b)    Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);

c)    Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

d)    Thanh tra sở;

đ)   Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

2.    Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Như vậy, các chức danh được nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 theo Công ty Mcredit chưa được quy định đầy đủ so với quy định của Luật thanh tra 2010. 

Đề xuất: Công ty Mcredit đề xuất bổ sung thêm các chức danh như sau:

“a) Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra từ cấp tỉnh trở lên được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước”.

Điểm c, Khoản 2, Điều 7:
Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao (Khoản 2, Điều 30), Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Khoản 2, Điều 38), Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (Khoản 3, Điều 45), Tòa án quân sự trung tương (Khoản 3, Điều 51) bao gồm: Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.


Như vậy, đối với các cấp tòa án này, Dự thảo đang bị thiếu chức danh “Chánh tòa, Phó Chánh tòa”. Do đó, Công ty Mcredit đề xuất bổ sung thêm chức danh “Chánh tòa, Phó Chánh tòa” đối với các cấp tòa án Công ty Mcredit đã nêu ở trên.

TPBank: 
- Các thông tin được đề cập đến trong “Quyết định khởi tố vụ án hình sự” quy định tại Mẫu số 60-HS ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP cũng như một số Quyết định khởi tố đính kèm với các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước mà TPBank đã gặp trong thực tế thì đều không ghi nhận chi tiết thông tin khách hàng mà chỉ có nội dung về vụ án được khởi tố. Theo đó, TPBank không xác định được chính xác thông tin của khách hàng mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp có liên quan đến vụ án đề cập đến trong Quyết định khởi tố hay không? Vì vậy, TPBank đề xuất việc bỏ tài liệu “Quyết định khởi tố” ra khỏi danh mục các văn bản có thể làm tài liệu chứng minh lý do, sự cần thiết của việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng hoặc có thể giữ nguyên tài liệu này trên cơ sở đảm bảo đi kèm với mỗi “Quyết định khởi tố” là văn bản chứng minh khách hàng mà cơ quan nhà nước yêu cầu TCTD cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án được đề cập đến trong “Quyết định khởi tố”. 

- Dự thảo chưa có quy định chi tiết về hình thức tài liệu chứng minh nêu trên là bản sao công chứng, bản sao y, bản photocopy hay các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Do các tài liệu nêu trên đều được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên để đảm bảo tính chính xác, TPBank kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, hướng dẫn hình thức của tài liệu chứng minh mà các cá nhân/tổ chức phải cung cấp cho TCTD khi có yêu cầu cung cấp thông tin.

Techcombank: 

- Điểm b Khoản 2: đề nghị bỏ các chức danh: Kiểm sát viên, Điều tra viên để phù hợp với thực tế áp dụng.

- Điểm c Khoản 2: đề nghị bỏ chức danh Thẩm tra viên để đảm bảo phù hợp với tính chất và mức độ bảo mật thông tin khách hàng.

- Điểm g Khoản 2: đề nghị bổ sung các cá nhân được quyền ký yêu cầu cung cấp thông tin: Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án, chấp hành viên (Theo Luật thi hành án) và Thừa phát lại (Theo thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN) để bổ sung với quy định của pháp luật liên quan.

- Đề nghị bổ sung các chức danh thuộc cơ quan nhà nước khác được quyền ký yêu cầu cung cấp thông tin (VD: Cơ quan kiểm tra của Đảng…. theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập) để phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

BIDV: Dự thảo liệt kê các cá nhân có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tuy nhiên còn thiếu so với quy định tại các văn bản QPPL khác, chẳng hạn: Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi (theo quy định tại Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyên, cấp tỉnh; Chánh Thanh tra Sở/Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014),… vì vậy để tránh thiếu sót đề nghị bổ sung điểm k như sau: “k) Các trường hợp khác do pháp luật quy định”.

Agribank:

Đề xuất bổ sung thêm các đối tượng có thẩm quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khách hàng như Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm xã hội….để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5.
Vietcombank:

Điểm a: Đề nghị bổ sung Trưởng đoàn Kiểm toán, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán (theo quy định của Luật Kiểm toán NN).

Điểm g: Đề nghị bổ sung Chấp hành viên được phân công thi hành án có quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin (Theo quy định của Luật Thi hành án).

Điểm h: Việc liệt kê chi tiết một số Cục/Chi cục Hải quan dẫn đến liệt kê còn thiếu, đề nghị xem xét quy định ngắn gọn: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

Ngoài ra, trên thực tế căn cứ các quy định pháp luật liên quan một số tổ chức khác cũng đang yêu cầu các TCTD cung cấp thông tin, như Thừa phát lại, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân khác được quy định tại Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đề nghị cơ quan soạn thỏa rà soát và đưa ra nguyên tắc tại Nghị định theo hướng: “trường hợp có quy định khác về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin giữa Nghị định thay thế Nghị định 70 và các Nghị định, khác của Chính Phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 70”.

Lý do: Để có sự thống nhất giữa quy định của Nghị định và các văn bản pháp luật khác, tránh phát sinh rủi ro là hiểu và áp dụng không đúng, không thống nhất quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước không được xác định rõ tại Nghị định thay thế Nghị định 70.
	Tiếp thu, chỉnh sửa điểm a khoản 2 Điều 7 như sau: “a) Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra; thành viên đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra”.
Không tiếp thu, lý do: không có văn bản quy phạm pháp luật quy định Chánh tòa, Phó Chánh tòa được quyền yêu cầu cung cấp thông tin. Chức danh Chánh tòa, Phó Chánh tòa chỉ là chức danh quản lý nhà nước.

- Chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “(ii) Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng đối với các mục đích quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này, cơ quan nhà nước phải gửi kèm tài liệu do cấp có thẩm quyền ban hành và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan để chứng minh lý do, sự cần thiết đề nghị cung cấp thông tin khách hàng: quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra, quyết định kiểm toán, quyết định khởi tố, bản án, quyết định thi hành án, quyết định truy tố, quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt vi phạm”. Ngoài ra, dự thảo Nghị định bên cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về yêu cầu cung cấp thông tin (khoản 2 điều 5 dự thảo Nghị định).
 Không tiếp thu, quy định như tại dự thảo là phù hợp, theo quy định của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên có quyền được yêu cầu cung cấp thông tin. 
Tiếp thu một phần, bổ sung tại dự thảo Nghị định như sau: “k) Cá nhân khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật có liên quan”.
Các cơ quan trong hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là “Cơ quan nhà nước”. Việc tổ chức, hoạt động trong đó có yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các cơ quan này thực hiện theo hệ thống văn bản hướng dẫn của Đảng.

Đối với Bảo hiểm tiền gửi: việc cung cấp thông tin thực hiện theo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đối với các trường hợp khác: tiếp thu, bổ sung điểm k khoản 2 Điều 7 và Điều 8 dự thảo Nghị định như trên. 

Tiếp thu, bổ sung điểm k khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định như trên. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: “Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước”

Chấp hành viên thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Luật Thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Điều 9 mục 2 dự thảo Nghị định. 
Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “h) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan.” (điểm h khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định).
Quy định về áp dụng văn bản pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

	Điều 8. Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật. 

2. Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.
	ACB: Trong hoạt động thanh toán thẻ và thanh toán điện tử liên ngân hàng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thường xuyên phải cung cấp thông tin khách hàng cho nhau và cho các tổ chức có liên quan như tổ chức tài chính khác, tổ chức thanh toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ để phục vụ cho quá trình tra soát, đối chiếu giao dịch khách hàng, đảm bảo các giao dịch của khách hàng được thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, các quy định này lại nằm tại các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước nên việc cung cấp thông tin khách hàng sẽ vi phạm Khoản 1 Điều 8 của Dự thảo.

Do đó, ACB đề xuất điều chỉnh Điều 8 như sau: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật.

2. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ, hoạt động thanh toán điện tử liên ngân hàng và các hoạt động thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

3. Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng”.

HSBC:

- Đề nghị làm rõ quy định tại khoản 1, Điều 8 là  “Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật (không bao gồm các văn bản hướng dẫn Bộ luật, Luật hay văn bản khác)”

- Đề nghị bổ sung khoản quy định giải quyết trong trường hợp khách hàng mất thì một trong những người thuộc hàng thừa kế luật định có thể yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản gửi của khách hàng để phục vụ việc phân chia di sản.  

- Đề nghị xem xét nhu cầu thực tế của việc cung cấp thông tin khách hàng cho nhu cầu vận hành của tổ chức tín dụng, hay nhu cầu quản lý của tập đoàn đối với các tổ chức tín dụng thành viên, chẳng hạn như:

+ Ngân hàng mẹ, Công ty quản lý vốn của tập đoàn, các đơn vị quản lý, hỗ trợ trong nội bộ tập đoàn;

+ Các nhà thầu, đơn vị trong nước và nước ngoài, trực thuộc hay không trực thuộc tập đoàn thực hiện việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm, hàng hoá cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Kiểm toán độc lập, luật sư, các tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động hợp pháp của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Các cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài, của ngân hàng mẹ hoặc tập đoàn mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.    

HD Saison: đề xuất bổ sung 02 trường hợp cung cấp thông tin như sau: 

“3. Khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin của chính khách hàng.
4. Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này.”

Indovina: Khi có yêu cầu cung cấp thông tin cho tổ chức khác, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này, mặc dù quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật nhưng phải có văn bản đề nghị cung cấp thông tin khách hàng từ tổ chức khác, cá nhân (trong đó phải liệt kê rõ quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật) và văn bản này phải có chữ ký và đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền (đối với tổ chức) hoặc chữ ký của cá nhân yêu cầu. Từ đó TCTD, chi nhánh NHNNg sẽ căn cứ vào văn bản yêu cầu và văn bản chấp thuận của khách hàng để thực hiện việc cung cấp thông tin.

Ngoài ra, mặc dù việc cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật nhưng quy định tại đây không bao quát được lý do, không thể hiện sự cần thiết của việc cung cấp thông tin khách hàng thì cũng không được chấp nhận dưới sự xem xét của TCTD, chi nhánh NHNNg. Do đó, để dự liệu trường hợp có quy định tại Bộ luật, Luật về việc tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng nhưng quy định này còn mập mờ, không thể hiện được rõ mục đích, lý do hay sự cần thiết của việc cung cấp thông tin thì việc cung cấp này sẽ không đáp ứng được.

BIDV: theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các TCTD, Trưởng Văn phòng thừa phát lại và Thừa phát lại có thẩm quyền đề nghị TCTD, CNNHNNg cung cấp thông tin. Vì vậy đề nghị sửa đổi khoản này cho đầy đủ như sau: “Tổ chức khác, được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật”.

Nam Á Bank:

Tại Khoản 1: cụm từ “quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật” chưa bao gồm hết các quy định, vì khoản 3 Điều 14 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 quy định rõ: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”

Cụm từ “quy định của pháp luật” thuộc phạm vi rộng hơn rất nhiều so với “Bộ luật, Luật”, trong đó, pháp luật bao gồm cả Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ,…. Do đó đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cân nhắc đến nội dung này.

NHTMCP Sài Gòn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng phải được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài các trường hợp quy định tại Bộ luật, Luật thì còn tồn tại một số trường hợp cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin được quy định tại các văn bản dưới luật. 

Ví dụ: Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy định Thừa phát lại có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức liên quan để phục vụ cho công tác thi hành án.

Do đó, nếu khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu được quy định cụ thể tại Bộ luật và Luật là chưa phù hợp. Quy định như vậy sẽ mâu thuẫn với nội dung của các văn bản pháp luật quy định cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin nhưng nội dung này chỉ được quy định tại các văn bản dưới luật. Theo đó, điều này sẽ gây khó khăn cho các bên liên quan khi thực hiện việc cung cấp thông tin.

Do đó, kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh khoản 1, Điều 8 dự thảo Nghị định thành:

“Điều 8. Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật và các văn bản pháp luật có liên quan.”

Vietcombank:

- Khoản 1: Đề nghị Dự thảo nghiên cứu đưa ra đối tượng cụ thể nào có quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin khách hàng, theo quy định tại Bộ Luật, Luật nào đồng thời rà soát quy định tại các Bộ Luật, Luật này có mâu thuẫn với quy định tại Luật các TCTD về cung cấp thông tin khách hàng hay không để quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

Lý do: Để có sự thống nhất giữa quy định của Nghị định và các văn bản pháp luật khác, tránh phát sinh rủi ro là hiểu và áp dụng không đúng, không thống nhất quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các tổ chức, cá nhân không được xác định rõ tại Nghị định thay thế Nghị định 70.

- Khoản 2: Bổ sung nội dung: “Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng hoặc theo thỏa thuận đã được ký kết giữa khách hàng và TCTD”.

Lý do: Để áp dụng được trong trường hợp khách hàng và TCTD ký thỏa thuận liên quan đến cung cấp thông tin trước khi phát sinh sự kiện yêu cầu cung cấp thông tin.

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

Theo Khoản 3 Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về bảo mật thông tin: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Tại Khoản 1 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó một trong các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là: “Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật”. 

Như vậy, nội dung quy định về cung cấp thông tin cho tổ chức khác, cá nhân tại Điều 8 Dự thảo không thống nhất với quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và không phù hợp với nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngân hàng Citibank:

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động hàng ngày, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp hoặc cần chủ động cung cấp thông tin khách hàng trong rất nhiều trường hợp ví dụ như:

- Cung cấp cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác để phục vụ cho mục đích tra soát thông tin giao dịch nhằm giải quyết những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng hoặc xác minh, làm rõ về thông tin khách hàng hoặc giao dịch từ phía tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

- Cung cấp cho Trung tâm thông tin tín dụng và Ủy ban giám sát tài chính quốc gia theo chế độ báo cáo thống kê.

- Cung cấp cho Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trong trường hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngoài các trường hợp này, trên thực tế còn có thể có các trường hợp khác mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân liên quan phục vụ cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nếu không thể cung cấp thông tin trong các trường hợp này, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể bị ảnh hưởng.

Kiến nghị NHNN xem xét bổ sung nội dung cho phép TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin cho các tổ chức khác, cá nhân phục vụ hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg trên cơ sở quy định pháp luật liên quan. Quy định pháp luật trong trường hợp này không nhất thiết phải là quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật mà có thể là văn bản dưới luật.
	Dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, theo đó TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp (1) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc (2) được sự chấp thuận của khách hàng. Do vậy, để tránh hướng dẫn ngoài Luật các TCTD, dự thảo Nghị định quy định theo hướng TCTD khác được TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng khi có sự chấp thuận của khách hàng.

Quy định tại khoản 1 Điều 8 là không bao gồm văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội. 
Trường hợp khách hàng “mất” thì việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Việc cung cấp thông tin khách hàng phải tuân thủ nguyên tắc được sự chấp thuận của khách hàng theo quy định tại Luật các TCTD. Trường hợp có điều ước quốc tế hoặc cam kết quốc gia thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.
Không tiếp thu, quy định như tại dự thảo là phù hợp. Trường hợp khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin của chính khách hàng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8. Khoản 1 Điều 9 chỉ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng (hướng dẫn cụ thể khoản 1 Điều 8), không quy định các trường hợp cung cấp thông tin. 
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định trong văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có căn cứ pháp lý quy định thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Đồng thời dự thảo Nghị định cũng quy định: “….Trường hợp bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội có liên quan không quy định việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì thực hiện theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” (khoản 1 Điều 9 Dự thảo Nghị định).
Dự thảo Nghị định đã quy định: “Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại các bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội” (khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định).
Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc cung cấp thông tin khách hàng quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD. Theo đó, dự thảo quy định theo hướng đối với các trường hợp tổ chức khác (ngoài cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật), cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại các văn bản tương đương Luật trở lên (bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội).
Việc liệt kê các trường hợp có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, liệt kê cụ thể bộ luật, luật sẽ dẫn đến khi Nghị định được ban hành sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần do có các văn bản luật mới được ban hành quy định về thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng. 
Việc liệt kê các trường hợp có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, liệt kê cụ thể bộ luật, luật sẽ dẫn đến khi Nghị định được ban hành sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần do có các văn bản luật mới được ban hành quy định về thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng. 

Chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: “Có chấp thuận bằng văn bản của khách hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng” (khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định).
Việc cung cấp thông tin khách hàng phải tuân thủ quy định tại Luật các TCTD và Nghị định này. Thông tin khách hàng chỉ được cung cấp khi được sự chấp thuận của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự thảo Nghị định quy định đối với trường hợp cung cấp thông tin cho nhóm đối tượng là tổ chức khác, các nhân đã được quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội thì thực hiện theo quy định của của bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Để tránh trường hợp hướng dẫn ngoài Luật các TCTD (khoản 3 Điều 14), dự thảo quy định theo hướng TCTD, chi nhánh NHNNg được cung cấp thông tin khách hàng cho các đối tượng như TCTD khác, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm,… khi có sự chấp thuận của khách hàng. 
Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc cung cấp thông tin khách hàng quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD. Theo đó, dự thảo quy định theo hướng đối với các trường hợp tổ chức khác (ngoài cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật), cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại các văn bản tương đương Luật trở lên (bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội).

	Điều 9. Giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng  

1. Việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thực hiện theo quy định của Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật.

Trường hợp Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật có liên quan không có quy định việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này thực hiện theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin.
	OceanBank: đề nghị sửa thành:

- Khoản 1: “…Trường hợp Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật có liên quan không có quy định việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận 03 bên giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân và khách hàng hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”
- Khoản 2: “Việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này thực hiện theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo thỏa thuận 03 bên giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin và khách hàng”

Ngân hàng SHB:

Hiện khoản 1 Điều 8 quy định: TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân (không phải cơ quan nhà nước) nếu thuộc một trong trường hợp tổ chức, cá nhân đó có quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật. Đồng thời, khoản 1 Điều 9 dự thảo lại có quy định:“Trường hợp Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật có liên quan không có quy định việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.Theo quan điểm của chúng tôi, nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9 là chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, cụ thể: 

- Cách hiểu 1: Trường hợp Bộ luật, Luật đã có quy định về thẩm quyền cung cấp, TCTD được phép cung cấp (đã xác định được thẩm quyền), nhưng Bộ luật, Luật đó lại không có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục cung cấp  thì TCTD có thể thỏa thuận hoặc tự quy định về trình tự, thủ tục cung cấp.

- Cách hiểu 2:Trường hợp Bộ luật, Luật không có quy định cụ thể về thẩm quyền cung cấp, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin (không xác định được thẩm quyền), thì TCTD có thể thỏa thuận hoặc tự quy định về việc sẽ cung cấp cho người có yêu cầu (bao gồm trình tự, thủ tục cung cấp). 
Vì vậy, đề xuất Ban soạn thảo làm rõ lại quy định tại Điều 9 nêu trên để tránh trường hợp TCTD hiểu sai dẫn đến vi phạm quy định pháp luật.
	Dự thảo Nghị định quy định theo hướng trường hợp bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội có liên quan không có quy định việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 thì thực hiện theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Không tiếp thu, Điều 8 quy định nguyên tắc về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức khác, cá nhân tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội. Điều 9 quy định về nguyên tắc về trình tự, thủ tục của việc cung cấp thông tin.


	Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 
1. Khách hàng có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin của chính khách hàng theo thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Khiếu nại, khởi kiện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng vi phạm thỏa thuận với khách hàng hoặc trái với quy định của pháp luật;

c) Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do việc không cung cấp hoặc cung cấp thông tin của chính khách hàng không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực gây ra.
	HD Saison: “c. Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do việc không cung cấp hoặc cung cấp thông tin của chính khách hàng không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực mà gây ra thiệt hại cho khách hàng.”, lý do: Theo quy định của pháp luật dân sự, chế tài bồi thường thiệt hại chỉ áp dụng khi có thiệt hại thực tế xảy ra, tuy nhiên, DTNĐ chưa quy định về việc xác định thiệt hại thực tế đối với khách hàng.

BIDV: Đề nghị sửa đổi như sau: “Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Nghị định này và thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc yêu cầu, tiếp nhận, cung cấp thông tin khách hàng.”

Ngân hàng Quân đội:

- Tại điểm b, MB đề nghị: đối với việc cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, đề nghị quy định quyền của khách hàng thực hiện khiếu nại cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin do thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin không đúng quy định của pháp luật.

- Tại điểm c, MB đề nghị sửa là: “Được yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật ” (thêm từ yêu cầu).
	Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật, việc xác định thiệt hại thực tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.

Tiếp thu, chỉnh sửa như đề nghị.
Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau:
“b) Khiếu nại, khởi kiện nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng vi phạm thỏa thuận với khách hàng hoặc trái với quy định của pháp luật” (điểm b khoản 1 Điều 10).

Tiếp thu, bổ sung như đề nghị tại dự thảo

	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền sau đây:

a) Từ chối bằng văn bản (trong đó nêu rõ lý do từ chối) đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 8 Nghị định này; 

(ii) Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không phù hợp với các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

(iii) Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không rõ ràng, bị trùng lắp hoặc không thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu giữ theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của Nghị định này.
	HSBC: Đề nghị bổ sung điểm a (iv), tổ chức tín dụng có quyền từ chối cung cấp thông tin trong trường hợp “(iv) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực tế lưu giữ thông tin khách hàng được yêu cầu tại thời điểm yêu cầu.”

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu:

Tại Khoản 1 đề nghị bổ sung trường hợp TCTD được từ chối cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phải chịu bất kỳ chế tài, trách nhiệm nào nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Dự thảo.


	Không tiếp thu, dự thảo Nghị định đã quy định TCTD, chi nhánh NHNNg có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin không thuộc thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà TCTD, chi nhánh NHNNg đang lưu giữ theo quy định của pháp luật (điểm a(iii) khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định).

Không tiếp thu, dự thảo Nghị định đã quy định TCTD, chi nhánh NHNNg được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân bổ sung thông tin, tài liệu yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với quy định của Nghị định này.

	2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: 

a) Cung cấp thông tin khách hàng chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp;

b) Đảm bảo an toàn, bí mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp, quản lý, sử dụng, lưu trữ thông tin khách hàng;

c) Tổ chức giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ, cung cấp thông tin khách hàng.
	Vietcombank:

Điểm a: Đề nghị chỉnh sửa thành “a) Cung cấp thông tin khách hàng khớp đúng với thông tin lưu giữ, kịp thời, đúng đối tượng và phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp”;
Lý do: Bỏ từ “chính xác” do việc cung cấp thông tin trung thực đã đảm bảo việc TCTD cung cấp chính xác các thông tin TCTD đang quản lý. Việc đảm bảo thông tin là chính xác trong một số trường hợp TCTD không có cơ sở xác định (VD: Thông tin do khách hàng cung cấp).

	Tiếp thu, bỏ cụm từ “chính xác” như đề nghị.


	Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân 

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định này, quy định pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm về việc làm lộ thông tin khách hàng.
	Indovina: Cụ thể: “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...và phải chịu trách nhiệm về việc làm lộ thông tin khách hàng”. Sau khi đọc xong nội dung này, người áp dụng pháp luật sẽ không thể tưởng tượng ra được “chịu trách nhiệm” ở đây là trách nhiệm gì, có phải là trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự hay không.

Nếu như tại điểm c, khoản 1 Điều 10 Dự thảo Nghị định quy định: “Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do việc không cung cấp hoặc cung cấp thông tin khách hàng không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực gây ra” thì ít nhất quy định tại Điều 12 này phải thể hiện được trách nhiệm cụ thể, ví dụ: bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do việc tiết lộ thông tin khách hàng được cung cấp. Vì vậy, khi đề cập đến nội dung này thì phải thể hiện rõ nội dung trên.

Ngân hàng Quân đội: đề nghị bổ sung quy định:

- Về nội dung yêu cầu: Cơ quan yêu cầu có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, xác định các thông tin yêu cầu cung cấp có liên quan, cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ; không được lạm dụng, yêu cầu tràn lan cả những thông tin không cần thiết (gây khó khăn, tốn kém, lãng phí nguồn lực, quá tải cho hoạt động này của các TCTD).

- Về việc hoàn trả các tài liệu gốc trong các trường hợp cung cấp để phục vụ công tác giám định.

- Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, trường hợp yêu cầu không đúng phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu có.

- Thực tế cho thấy TCTD thực hiện yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan yêu cầu có trách nhiệm yêu cầu đúng quy định của pháp luật, trường hợp yêu cầu sai gây thiệt hại thì các cơ quan này có trách nhiệm bồi thường theo quy định. TCTD chỉ bồi thường nếu cung cấp thông tin không thuộc đối tượng yêu cầu có thẩm quyền.

Vietcombank:

Đề nghị quy định rõ việc phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp các tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cung cấp, sử dụng thông tin không đúng mục đích, trách nhiệm trong việc để lộ thông tin do TCTD cung cấp.

Lý do: Để xác định rõ hơn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc yêu cầu TCTD cung cấp thông tin và quản lý, sử dụng thông tin được cung cấp.
	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau: 
“Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định này, quy định pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với việc làm lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng không đúng mục đích quy định tại Nghị định này.” (Điều 12 dự thảo Nghị định).
Tiếp thu, dự thảo Nghị định bổ sung quy định trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin (khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định).

Việc hoàn trả tài liệu thực hiện theo thỏa thuận giữa bên cung cấp thông tin và bên yêu cầu cung cáp thông tin.
Dự thảo Nghị định quy định việc bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định đã quy định trách nhiệm của bên yêu cầu cung cấp thông tin.
Điểm c khoản 1 Điều 10 dự thảo Nghị định đã quy định nội dung này.
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